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LỜI TỰA 
Những năm gần đây, tình hình thiên tai trong nước diễn biến ngày càng phức tạp 
với những yếu tố cực đoan, khó lường gây thiệt hại lớn về người, tài sản, đặc biệt 
với tốc độ phát triển của dân sinh, kinh tế - xã hội quận/huyện (cấp huyện) ngày 
càng gia tăng về quy mô dân số và cơ sở hạ tầng cũng như giá trị kinh tế. Do vậy, 
vấn đề cần được bảo vệ an toàn trước thiên tai ngày càng cấp thiết.  
Để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, vai trò của chính quyền, Ban Chỉ huy 
PCTT&TKCN cấp huyện (người chỉ huy cao nhất Chủ tịch UBND - Trưởng ban) là 
hết sức quan trọng, đây là cầu nối giúp truyền tải, thực thi chỉ đạo của cấp trên tới 
cấp xã phụ trách. Hiện nay, một số huyện đã được quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất 
cơ bản phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tuy nhiên mức độ không đồng đều, 
một số huyện trang thiết bị, công cụ hỗ trợ còn chưa đáp ứng yêu cầu.  
Với mục đích giúp Chủ tịch UBND - Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện 
nắm bắt nhiệm vụ cơ bản trong lĩnh vực PCTT để triển khai thực hiện nhiệm vụ 
một cách chủ động, kịp thời và hiệu quả, Ban Chỉ đạo Quôc gia về PCTT ban 
hành cuốn sổ tay:‘‘Công tác phòng, chống thiên tai” dành cho Chủ tịch UBND - 
Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện. 
Tài liệu được xây dựng trên cơ sở tổng hợp, tóm tắt và hệ thống hóa một cách cô 
đọng nhiệm vụ và những công việc cần triển khai thực hiện theo quy định của 
pháp luật về PCTT. 
Bố cục sổ tay gồm 04 Phần: 
Phần I: Tổ chức, nhiệm vụ của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN và Chủ tịch UBND-
Trưởng BCH cấp huyện. 
Phần II:  Nhiệm vụ cần triển khai đối với một số loại thiên tai điển hình. 
Phần III: Văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 
Phần IV: Phụ lục. 
Ban Chỉ đạo mong được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của các đồng chí Lãnh đạo 
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp và các cơ quan, 
đơn vị có liên quan để cuốn sổ tay được hoàn thiện./. 

 TS. Trần Quang Hoài 
Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia 

về PCTT - Tổng Cục trưởng Tổng cục PCTT 
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BCĐQG Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai 
UBQG Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 
UBND Ủy ban nhân dân 
BCH cấp tỉnh Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh 
BCH cấp huyện Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện 
BCH cấp xã Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã 

VPTT BCH Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và 
Tìm kiếm cứu nạn  

BCH QS Ban Chỉ huy Quân sự huyện 
P.NN&PTNT Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
P.TN&MT Phòng Tài nguyên và Môi trường 
P.LĐTB&XH Lao động, Thương binh và Xã hội 
P.VHTT Phòng Văn hóa thông tin 
P.TC-KH Phòng Tài chính – Kế hoạch 
P.KT Phòng Kinh tế 
P.NV Phòng Nội vụ 
P.QLĐT Phòng Quản lý đô thị 
P.GD&ĐT Phòng Giáo dục và đào tạo 
Chi cục TK Chi Cục thống kê 
VP.UBND&HĐND Văn phòng Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân 
BQLDA về XD Ban Quản lý dự án về xây dựng 
TT Viễn thông Trung tâm Viễn thông 
TT VHTT-TT Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao 
TT Y tế Trung tâm y tế  
BV Đa khoa  Bệnh viện đa khoa 
UB.MTTQ Ủy ban Mặt trận tổ quốc 
Hội CTĐ Hội Chữ thập đỏ 
Hội LHPN Hội Liên hiệp phụ nữ 
Hội ND Hội nông dân 
Đoàn TN Đoàn thanh niên 
PCTT Phòng chống thiên tai 
TKCN Tìm kiếm cứu nạn 
RRTT Rủi ro thiên tai 
SCTT&TKCN Sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 
PCTT&TKCN Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 
KPHQ Khắc phục hậu quả 
PHTT Phục hồi tái thiết 
GNTT Giảm nhẹ thiên tai 
ƯPTT Ứng phó thiên tai 
KT-XH Kinh tế - xã hội 
ĐD LĐ Đại diện Lãnh đạo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN I 
TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ 

CỦA BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN 
VÀ CHỦ TỊCH UBND – TRƯỞNG BCH CẤP HUYỆN 

(Theo Điều 43 Luật PCTT năm 2013 
và Điều 21 Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) 
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SƠ ĐỒ BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN CẤP HUYỆN 
 

 

ĐD LĐ 
P.VHTT 
Uỷ viên 

ĐD LĐ 
Trạm KTTV 

Uỷ viên 

ĐD LĐ 
VP UBND&HĐND 

Uỷ viên 

ĐD LĐ 
 MTTQ 
Uỷ viên 

ĐD LĐ 
GD&ĐT 
Uỷ viên 

ĐD LĐ 
Hội LHPN 

Uỷ viên 

ĐD LĐ 
Hội ND 
Uỷ viên 

Trưởng Công an 
Phó Trưởng ban 

Trưởng 
P.NN&PTNT 

Phó Trưởng ban  

Phó Chủ tịch UBND 
Phó Trưởng ban thường trực 

Chỉ huy trưởng 
 Ban Chỉ huy QS 
Phó Trưởng ban 

ĐD LĐ 
Chi cục TK 

Uỷ viên 

ĐD LĐ 
P.TN&TM 

Uỷ viên 

ĐD LĐ 
P.LĐTB&XH 

Uỷ viên 

ĐD LĐ 
BQLDA về XD 

Uỷ viên 

ĐD LĐ 
TT V.thông 

Uỷ viên 

ĐD LĐ 
P.Nội vụ 
Uỷ viên 

ĐD LĐ 
Điện lực 
Uỷ viên 

ĐD LĐ 
Hội CTĐ 
Uỷ viên 

ĐD LĐ 
 Đoàn TN 
Uỷ viên 

P.NN&PTNT 
hoặc 

P.KT(1) 

ĐD LĐ 
TTVHTT 

Uỷ viên 

ĐD LĐ 
P.TC-KH 
Uỷ viên 

ĐD LĐ (*) 
P.NN&PTNT 

Uỷ viên thường trực 

Chủ tịch UBND – Trưởng ban* 

Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND – Trưởng BCH Quyết định bổ sung thêm Phó Chủ tịch UBND làm Phó trưởng BCH;  
1 P.KT (đối với cấp thành phố); P.KT và Hạ tầng (đối với cấp huyện);  2 P.QLĐT (đối với cấp thành phố); 3 Lãnh đạo Phòng Dân tộc (đối với các địa phương miền núi).  

ĐD LĐ 
Phòng Dân tộc(3) 

Uỷ viên 

ĐD LĐ 
P.Y tế 

Uỷ viên 

ĐD LĐ 
P.QLĐT(2)  

Uỷ viên 
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TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ HUY 
PCTT&TKCN CẤP HUYỆN 

1. Vai trò của BCH cấp huyện: 
Tham mưu giúp UBND cấp huyện trong việc kiểm tra, đôn đốc, chỉ huy điều hành 
công tác PCTT&TKCN trong phạm vi địa phương.  
2. Tổ chức bộ máy của BCH cấp huyện 
a) Lãnh đạo Ban Chỉ huy: 

- Trưởng ban - Chủ tịch UBND quận/huyện 
- Phó Trưởng ban thường trực - Phó Chủ tịch UBND 
- Phó Trưởng ban phụ trách công tác PCTT - Trưởng phòng NN&PTNT 
- Phó Trưởng ban phụ trách công tác TKCN - Chỉ huy trưởng BCH QS 
- Phó Trưởng ban phụ trách công tác sự cố giao thông, an ninh - Trưởng CA 

b) Ủy viên:  

- Đại diện lãnh đạo P.NN&PTNT 
- Đại diện lãnh đạo P.TN&MT 
- Đại diện LĐ Chi cục TK 
- Đại diện lãnh đạo P.LĐ,TB&XH 
- Đại diện lãnh đạo P.VH-TT 
- Đại diện lãnh đạo P.NV 
- Đại diện lãnh đạo P.Y tế 
- Đại diện lãnh đạo P.GD&ĐT 
- Đại diện lãnh đạo P.KT, P.QLĐT 
(đối với cấp thành phố); P.KT và Hạ 
tầng (đối với cấp huyện) 
- Lãnh đạo Phòng Dân tộc (đối với 
các địa phương miền núi) 

- Đại diện lãnh đạo BQLDA về XD 
- Lãnh đạo Trạm KTTV (nếu có) 
- Đại diện lãnh đạo P.TC-KH 
- Đại diện lãnh đạo Điện lực 
- Đại diện lãnh đạo TT Viễn thông 
-  Đại diện lãnh đạo VP.UBND&HĐND 
- Đại diện lãnh đạo TT VHTT-TT 
- Đại diện lãnh đạo UB.MTTQ 
- Đại diện lãnh đạo Hội CTĐ 
- Đại diện lãnh đạo Hội LHPN 
- Đại diện lãnh đạo Đoàn TN 
- Đại diện lãnh đạo Hội ND 

(Việc bổ sung các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN do Chủ tịch UBND – 
Trưởng BCH cấp huyện Quyết định)  
3. Nhiệm vụ của BCH cấp huyện: 

Thực hiện theo khoản 4, Điều 21 Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 
của Chính phủ. 

4. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy:  
- Phòng NN&PTNT hoặc Phòng Kinh tế - Cơ quan thường trực PCTT 
- BCH QS, Công an – Cơ quan thường trực TKCN, an toàn giao thông, an ninh. 
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5. Văn phòng thường trực: Văn phòng thường trực BCH cấp huyện 
Phòng NN&PTNT hoặc Phòng Kinh tế làm nhiệm vụ VPTT BCH cấp huyện 

(Tùy theo điều kiện các địa phương, Chủ tịch UBND – Trưởng BCH cấp huyện Quyết 
định giao Phòng NN&PTNT hoặc Phòng KT làm nhiệm vụ kiêm nhiệm VPTT BCH) 
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15 NHÓM NHIỆM VỤ CỦA CHỦ TỊCH UBND - TRƯỞNG BAN 
CHỈ HUY PCTT&TKCN CẤP HUYỆN 

(Theo khoản 1, Điều 43 Luật PCTT năm 2013 
và khoản 4, Điều 21 Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) 
 

TT CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ VỀ PCTT 

Nhóm 
nhiệm vụ 1 Phê duyệt Kế hoạch công tác của BCH 

Nhóm 
nhiệm vụ 2 Kiện toàn tổ chức BCH cấp huyện; Quy chế hoạt động của BCH cấp huyện 

Nhóm 
nhiệm vụ 3 Phê duyệt kế hoạch PCTT 05 năm và cập nhật, điều chỉnh bổ sung hàng năm 

Nhóm 
nhiệm vụ 4 Phê duyệt phương án ƯPTT theo các cấp độ RRTT 

Nhóm 
nhiệm vụ 5 Chỉ đạo triển khai thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” 

Nhóm 
nhiệm vụ 6 Thực hiện các nội dung về Quỹ PCTT 

Nhóm  
nhiệm vụ 7 Chỉ đạo rà soát bố trí, sắp xếp đảm bảo an toàn dân cư vùng thiên tai 

Nhóm  
nhiệm vụ 8 

Chỉ đạo tổ chức huấn luyện, diễn tập; đào tạo, tập huấn cho các lực lượng 
tham gia hoạt động PCTT&TKCN 

Nhóm 
nhiệm vụ 9 Tổ chức phổ biến, tuyên truyền và nâng cao nhận thức cộng đồng về PCTT 

Nhóm  
nhiệm vụ 10 Tổ chức thường trực, chỉ huy công tác ƯPTT và TKCN 

Nhóm  
nhiệm vụ 11 

Xây dựng, tu bổ, nâng cấp và quản lý, bảo vệ công trình PCTT trên địa bàn 
thuộc trách nhiệm quản lý 

Nhóm  
nhiệm vụ 12 Chỉ đạo thành lập, xây dựng và củng cố lực lượng xung kích PCTT cấp xã 

Nhóm  
nhiệm vụ 13 Chỉ đạo thống kê đánh giá thiệt hại và KPHQ thiên tai gây ra trên địa bàn 

Nhóm  
nhiệm vụ 14 Quản lý đê điều và hộ đê phòng lụt (đối với các địa phương có đê) 

Nhóm  
nhiệm vụ 15 

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và 
bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều (đối với các địa phương có đê) 
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NHÓM NHIỆM VỤ 1 
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC 

CỦA BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

QUY TRÌNH: 05 BƯỚC 

1. Chỉ đạo VPTT BCH cấp huyện xây dựng dự thảo Quyết định. 
2. Xem xét phê duyệt và ký ban hành. 
3. Chỉ đạo thành viên BCH cấp huyện và các đơn vị có liên quan thực hiện. 
4. Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện.  
5. Giao VPTT BCH cấp huyện tổng hợp báo cáo kết quả triển khai. 

04 NHÓM NỘI DUNG (từ trang 11÷21) 

1. Công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy (05 nhóm nội dung). 
2. Hoạt động phòng ngừa thiên tai (11 nhóm nội dung). 
3. Hoạt động chỉ đạo, điều hành ứng phó và KPHQ thiên tai (07 nhóm nội dung). 
4. Các hoạt động trọng tâm khác (03 nhóm nội dung). 

SỰ CẦN THIẾT 

Việc xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác hàng năm của BCH cấp huyện, giúp 
xác định các nội dung công việc cần triển khai ngay từ đầu năm và phân công thực 
hiện là một trong những yếu tố quyết định góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao trong công tác PCTT. 
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05 NHÓM NỘI DUNG TRONG CÔNG TÁC KIỆN TOÀN TỔ CHỨC, BỘ MÁY 

STT Công việc Nội dung công việc 

Phân giao thực 
hiện 

Thời 
gian 
hoàn 
thành 

LĐ chỉ 
đạo 

Phân 
giao 
thực 
hiện 

 

1  

Kiện toàn, phân công 
nhiệm vụ và phụ trách 
địa bàn các thành viên 
BCH cấp huyện 1 

1. Chỉ đạo VPTT BCH cấp huyện 
xây dựng dự thảo Quyết định và 
trình Chủ tịch UBND - Trưởng Ban 
ký ban hành. 
2. Chỉ đạo thành viên BCH cấp 
huyện và các đơn vị có liên quan 
triển khai thực hiện. 

Chủ tịch 
UBND - 
Trưởng 

ban 

VPTT 
BCH 
cấp 

huyện, 
Toàn 
thể 

thành 
viên 
BCH 

Tháng 
01 

hàng 
năm 

2 Quy chế hoạt động của 
BCH cấp huyện 

1. Giao VPTT BCH cấp huyện 
chủ trì, rà soát Quy chế, dự thảo 
Quyết định và trình Chủ tịch 
UBND - Trưởng ban ký ban 
hành. 

Phó 
Trưởng 

ban 
thường 

trực 

VPTT 
BCH 
cấp 

huyện, 
Toàn 
thể 

thành 
viên 
BCH 

Tháng 
01 

hàng 
năm 

2. Chỉ đạo thành viên BCH cấp 
huyện và các đơn vị có liên quan 
triển khai thực hiện. 

Tháng 
01, 02 

3 Kiện toàn và nâng cao 
năng lực BCH cấp xã2 

1. Giao VPTT BCH cấp huyện 
đôn đốc, giám sát BCH cấp xã 
thực hiện: 
- Kiện toàn, phân công nhiệm vụ 
thành viên BCH cấp huyện. 
- Xây dựng Quy chế hoạt động 
của BCH cấp huyện. 
- Xây dựng kế hoạch công tác, 
phân công nhiệm vụ của các thành 
viên BCH cấp huyện. 

Phó 
Trưởng 
ban – 

Trưởng 
P.NN 

&PTNT 

VPTT 
BCH 
cấp 

huyện, 
BCH 
QS, 

Công 
an, 

UBND 
xã 

Tháng 
01, 02 

2. Chỉ đạo nâng cao năng lực: 
- Xây dựng tài liệu hướng dẫn, 
tập huấn nâng cao năng lực tại 
địa phương. 
- Quyết định đầu tư trang thiết bị 
phục vụ công tác PCTT trên địa 
bàn và tại thôn, bản. 

Trong 
năm 

                                                           
1 Theo Điều 21 Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 
2 Theo Điều 21 Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 
Và theo hướng dẫn của UBND, BCH cấp tỉnh 



 

12 

STT Công việc Nội dung công việc 

Phân giao thực 
hiện 

Thời 
gian 
hoàn 
thành 

LĐ chỉ 
đạo 

Phân 
giao 
thực 
hiện 

 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu và công 
cụ hỗ trợ chỉ huy, chỉ đạo PCTT. 
3. Kiểm tra kết quả triển khai, thực 
hiện. 

4 

Xây dựng lực lượng 
xung kích PCTT cấp xã 
và nâng cao năng lực 
dân sự trong PCTT3 

1. Chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, 
đôn đốc UBND cấp xã tổ chức xây 
dựng, củng cố và triển khai hoạt 
động lực lượng xung kích PCTT.  

Lãnh đạo 
BCH cấp 

huyện 

 Phòng 
NN&P
TNT, 
BCH 
QS 

huyện, 
các đơn 
vị liên 
quan 

Trong 
năm 

2. Chỉ đạo BCH QS, các cơ quan 
liên quan, phòng chức năng tổ 
chức tập huấn về chuyên môn, 
nghiệp vụ PCTT&TKCN cho Đội 
xung kích. 

Quý I -
IV 

3. Hướng dẫn, kiểm tra UBND xã 
xây dựng dự toán kinh phí, chi trả 
phụ cấp và thực hiện các chế độ 
chính sách khác cho hoạt động của 
Đội xung kích. 

Quý I -
IV 

4.  Tổng hợp danh sách của Đội 
xung kích PCTT. 

Trước 
mùa 

mưa lũ 
5. Bố trí kinh phí, đầu tư trang 
thiết bị cho lực lượng xung kích 
PCTT. 

Trước 
mùa 

mưa lũ 
6. Tổ chức tập huấn, diễn tập 
nâng cao năng lực PCTT, trong 
đó có lực lượng xung kích PCTT. 

Trước 
mùa 

mưa lũ 

7. Định kỳ báo cáo kết quả về 
UBND, BCH cấp tỉnh. 

Trước 
20/12 
hàng 
năm 

                                                           
3 Theo mục 5 Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư; Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020 
Và theo hướng dẫn của UBND, BCH cấp tỉnh 
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STT Công việc Nội dung công việc 

Phân giao thực 
hiện 

Thời 
gian 
hoàn 
thành 

LĐ chỉ 
đạo 

Phân 
giao 
thực 
hiện 

 

5 Nâng cao năng lực dân 
sự trong PCTT4 

1. Chỉ đạo rà soát, tổng hợp, biên 
tập tài liệu phù hợp với tình hình 
địa phương. 
2. Tổ chức tập huấn nâng cao 
nhận thức cộng đồng và quản lý 
RRTT. 
3. Tổ chức tuyên truyền nâng cao 
năng lực cho cộng đồng về quản 
lý RRTT bằng nhiều hình thức: 
Internet, tivi, đài, báo và các pano 
áp phích, tờ rơi,… 

Phó 
Trưởng 
ban – 

Trưởng 
P.NN 

&PTNT 

VPTT 
BCH, 
UB. 

MTTQ
VN, 
Hội 

CTĐ, 
các xã 

và 
phòng 

liên 
quan 

Trước, 
trong, 

sau 
thiên 
tai 

                                                           
4 Theo mục g, Điều 18 Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 
Và theo hướng dẫn của UBND, BCH cấp tỉnh 
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11 NHÓM NỘI DUNG TRONG HOẠT ĐỘNG PHÒNG NGỪA THIÊN TAI 
 

STT Công việc Nội dung công việc 

Phân giao thực hiện Thời 
gian 
hoàn 
thành 

LĐ chỉ 
đạo 

Phân giao 
thực hiện 

1  

Phê duyệt kế hoạch 
công tác hàng năm 
của BCH cấp 
huyện5 

1. Giao VPTT BCH cấp huyện xây 
dựng. 
Dự thảo Quyết định trình Chủ tịch 
UBND - Trưởng Ban ký ban hành 
2. Đề nghị thành viên BCH cấp 
huyện, cấp xã và các đơn vị có 
liên quan triển khai thực hiện.  
3. Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện.  

Chủ tịch 
UBND - 
Trưởng 

ban 

VPTT 
BCH cấp 

huyện, 
Toàn thể 

thành viên 
BCH 

Trước 
31/12 

 

2  

Tổng kết công tác 
PCTT hàng năm 
của BCH các cấp; 
sơ kết 06 tháng đầu 
năm6 

1. Giao VPTT BCH cấp huyện 
tổng hợp báo cáo tổng kết, sơ kết 
báo cáo của các đơn vị trực thuộc 
và địa phương, trình Chủ tịch 
UBND – Trưởng ban thông qua. 
2. Thông qua: chương trình;  
nội dung; địa điểm và hình thức tổ 
chức,… 
3. Chỉ đạo VPTT BCH cấp huyện: 
gửi giấy mời; chủ trì tổ chức triển 
khai Hội nghị Tổng kết; sơ kết. 
4. Giao VPTT BCH cấp huyện 
hoặc Lãnh đạo BCH cấp huyện ký 
Thông báo kết luận của Chủ tịch 
UBND – Trưởng ban sau Hội nghị 
5. Đề nghị thành viên BCH cấp 
huyện, BCH cấp xã và các đơn vị có 
liên quan triển khai thực hiện.  

Chủ tịch 
UBND - 
Trưởng 

ban 
VPTT BCH 
cấp huyện, 
thành viên 
BCH, các 
phòng, cấp 

xã 

- Tổng 
kết: 

Quý I 
 

Phó 
Trưởng 

ban 
thường 

trực 

- Sơ 
kết: 
Đầu 
tháng 7 

6. Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện. Trong 
năm 

3  

Triển khai các văn 
bản quy phạm pháp 
luật, chỉ thị, nghị 
quyết của Đảng, 
Nhà nước, Chính 
phủ,... thuộc nhiệm 
vụ của BCH cấp 
huyện 

Chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 
của Ban Bí thư về công tác PCTT tại 
địa phương (Theo CT 42-CT/TW). 

Phó 
Trưởng 
ban – 

Trưởng 
P.NN 

&PTNT 

Thành viên 
BCH, các 
đơn vị, địa 

phương 

Thường 
xuyên 

Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung 
Luật PCTT. 

Tháng 
12 

Chỉ đạo, đôn đốc các Phòng, địa 
phương triển khai các văn bản quy 
phạm pháp luật liên quan đến lĩnh 

Thường 
xuyên 

                                                           
5 Theo mục b, Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 
6 Theo khoản 3, Điều 7 Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 
Và theo chỉ đạo, hướng dẫn của UBND, BCH cấp tỉnh 



 

15 

STT Công việc Nội dung công việc 

Phân giao thực hiện Thời 
gian 
hoàn 
thành 

LĐ chỉ 
đạo 

Phân giao 
thực hiện 

vực PCTT (Theo QĐ 460). 

Chỉ đạo xây dựng, đôn đốc thực hiện 
chiến lược, kế hoạch, chính sách, 
pháp luật về PCTT (Theo NĐ 160). 

Thường 
xuyên 

Chỉ đạo VPTT BCH chủ trì xây 
dựng phương án ƯPTT (Theo 
Luật PCTT, NĐ 160). 

Thường 
xuyên 

4  
Nâng cao năng lực 
tham mưu chỉ đạo 
điều hành PCTT7 

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công 
tác nâng cao năng lực, trang bị cho 
cấp xã (Theo NQ76). 

Phó 
Trưởng 
ban – 

Trưởng 
P.NN 

&PTNT 

P.NN&PT
NT, các 

đơn vị, địa 
bàn liên 

quan 

Thường 
xuyên 

Chỉ đạo nâng cao tính hiệu quả 
trong công tác trực ban đối với tất 
cả các tình huống thiên tai (Theo 
NQ 76, QĐ 460). 

Thường 
xuyên 

Quyết định tăng cườg cơ sở vật chất, 
trang thiết bị, cơ sở dữ liệu phục vụ 
tham mưu ra quyết định chỉ đạo điều 
hành PCTT (Theo NQ76). 

Phó 
Trưởng 
ban – 

Trưởng 
P.NN 

&PTNT 

P.NN&PT
NT, các 

đơn vị, địa 
bàn liên 

quan 

Thường 
xuyên 

Chỉ đạo VPTT BCH cập nhật, nâng 
cấp và ứng dụng các bản đồ chỉ huy 
điều hành ƯPTT các khu vực; xây 
dựng cơ sở dữ liệu về PCTT hỗ trợ 
ra quyết định phục vụ công tác 
phòng ngừa, ứng phó và KPHQ 
(Theo Luật PCTT, NQ 76). 

Phó 
Trưởng 
ban – 

Trưởng 
P.NN 

&PTNT 

P.NN&PT
NT, các 

đơn vị, địa 
bàn liên 

quan 

Tháng 
12 

Xây dựng phương án ứng phó với 
các loại hình thiên tai; Kế hoạch 
PCTT cấp huyện (Theo Luật 
PCTT). 

Phó 
Trưởng 
ban – 

Trưởng 
P.NN 

&PTNT 

P.NN&PT
NT, các 

đơn vị, địa 
bàn liên 

quan 

Tháng 
12 

Chỉ đạo, phối hợp xây dựng dự án 
theo dõi, giám sát thiên tai: bão, lũ 
quét, sạt lở đất. 

Tháng 
12 

5  Truyền thông trong 
PCTT8 

1. Chỉ đạo Phòng TT&TT chủ trì 
xây dựng kế hoạch truyền thông 
về PCTT. 
2. Chỉ đạo biên tập, xây dựng tài 

Phó 
Trưởng 

ban 
thường 

Thành viên 
BCH, các 
đơn vị, địa 

bàn liên 

Trước 
30/4 

                                                           
7 Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 03/10/2019 
8 Theo mục g, Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 
Và theo chỉ đạo, hướng dẫn của UBND, BCH cấp tỉnh 
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STT Công việc Nội dung công việc 

Phân giao thực hiện Thời 
gian 
hoàn 
thành 

LĐ chỉ 
đạo 

Phân giao 
thực hiện 

liệu, bản tin thiên tai định kỳ, đột 
xuất, hàng tháng, hằng năm; tài 
liệu nâng cao nhận thức cộng 
đồng phù hợp với địa phương 
mình. 

trực quan 

3. Thực hiện nhiệm vụ Tổ chức kỷ 
niệm Tuần lễ Quốc gia PCTT theo 
phân công. 

Chủ tịch 
UBND - 
Trưởng 

ban 

Tháng 
05 

4. Thực hiện nhiệm vụ Tổ chức kỷ 
niệm ngày Quốc tế GNTT theo 
phân công. 

Ngày 
13/10 

6  

Rà soát, tổng hợp 
vật tư dự trữ 
chuyên dùng phục 
vụ công tác PCTT9 

1. Chỉ đạo rà soát, Quyết định phê 
duyệt danh mục chuyên dùng. 
2. Đề nghị thành viên BCH cấp 
huyện, BCH cấp xã và các đơn vị 
có liên quan thực hiện. 

Phó 
Trưởng 

ban 
thường 

trực  

P.NN&PT
NT, BCH 
QS huyện 

Trước 
31/5 

7  Diễn tập PCTT 
hàng năm10 

1. Phê duyệt đề cương, dự toán kế 
hoạch diễn tập. 
2. Thông qua kịch bản, nội dung 
và chỉ đạo tổ chức diễn tập. 

Phó 
Trưởng 

ban 
thường 

trực  

BCH QS, 
Công an, 

Thành viên 
BCH, các 
đơn vị, địa 
bàn liên 

quan 

Quý II-
III 

(Theo 
kế 

hoạch) 

8  

Rà soát, triển khai 
phương án đảm bảo 
các khu vực có 
nguy cơ xảy ra lũ 
quét, sạt lở đất, 
ngập lụt; công trình 
PCTT (hồ, đập, khu 
neo đậu),…11 

1. Chỉ đạo rà soát, kiểm tra khu 
vực nguy cơ ảnh hưởng thiên tai 
và phê duyệt kinh phí hoặc đề 
xuất kinh phí triển khai thực hiện. 
2. Phê duyệt phương án ƯPTT và 
đề xuất giải pháp. 
3. Tổ chức cắm biển cảnh báo, 
biển chỉ dẫn tại khu vực có nguy 
cơ mất an toàn;  
4. Xây dựng, lập các bản đồ cảnh 
báo phù hợp với địa phương; tổ 
chức, phối hợp bố trí dân cư, chủ 
động di dời, tái định cư ở các khu 
vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt 
lở đất, ngập lụt. 

Phó 
Trưởng 

ban 
thường 

trực 

P.NN&PT
NT, Thành 
viên BCH, 
các đơn vị, 
địa bàn liên 

quan 

Thường 
xuyên 

5. Chỉ đạo các Phòng, địa phương 
và đơn vị quản lý triển khai phương 

Trước 
mùa 

                                                           
9 Theo điểm đ, e, khoản 1 Điều 43 Luật PCTT năm 2013 
10 Theo mục e, khoản 4 Điều 21 Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 
11 Theo khoản h, Mục 3 Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 
Và theo chỉ đạo, hướng dẫn của UBND, BCH cấp tỉnh 
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STT Công việc Nội dung công việc 

Phân giao thực hiện Thời 
gian 
hoàn 
thành 

LĐ chỉ 
đạo 

Phân giao 
thực hiện 

án đảm bảo an toàn tại các khu vực 
công trình PCTT theo phương án 
đã được duyệt. 

mưa lũ 

9  

Công tác thông tin; 
ứng dụng khoa học 
công nghệ trong 
PCTT12 

1. Chỉ đạo VPTT BCH cấp huyện 
rà soát hiện trạng (phần cứng, 
phần mềm, trang thiết bị công 
nghệ thông tin); ứng dụng khoa 
học công nghệ trên địa bàn. 
2. Phê duyệt kế hoạch và nguồn 
kinh phí thực hiện. 
3. Triển khai các hình thức thông 
tin, truyền thông bằng nhiều hình 
thức: phát thanh, Viber, Zalo,… 
các Website về PCTT. 
4. Căn cứ vào nguồn lực tại địa 
phương áp dụng và triển khai ứng 
dụng khoa học công nghệ trong 
PCTT trên địa bàn phù hợp. 

Phó 
Trưởng 
ban – 

Trưởng 
P.NN 

&PTNT 

P.NN&PT
NTP.KT; 

P.TN&MT 

Thường 
xuyên 

10 
 

Chỉ đạo theo dõi 
chặt chẽ diễn biến 
thiên tai, chỉ đạo 
của cấp trên; tham 
mưu chỉ huy điều 
hành ứng phó thiên 
tai13 

1. Tổ chức trực ban tại VPTT 
BCH, theo dõi chặt chẽ diễn biến 
thiên tai, chỉ đạo của Trung ương, 
những hoạt động triển khai;  
2. Triển khai chỉ đạo của Trung ương. 
3. Chỉ đạo, báo cáo đề xuất các 
phương án chỉ huy ƯPTT. 

Phó 
Trưởng 
ban – 

Trưởng 
P.NN 

&PTNT 

Thành viên 
BCH và 

các đơn vị, 
địa phương 

Thường 
xuyên 

11 
 

Phát ngôn chính thức 
và cung cấp thông tin 
về PCTT trên địa bàn 
cho báo chí 

1. Cung cấp thông tin về: tình hình 
thiên tai, thiệt hại, phương án chỉ 
huy ứng phó,.. 
2. Trả lời phỏng vấn trên các 
phương tiện, thông tin về tình hình 
thiên tai trên địa bàn. 

Phó 
Trưởng 

ban 
thường 

trực 

P.NN&PT
NT 

Khi có 
thiên 

taihoặc 
theo yêu 

cầu 

                                                           
12 Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 
13 Theo mục h, khoản 1 Điều 43 Luật PCTT năm 2013 
Và theo hướng dẫn của UBND, BCH cấp tỉnh 
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07 NHÓM NỘI DUNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 
ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI 

 

STT Công việc Nội dung công việc 

Phân giao thực 
hiện Thời 

gian 
hoàn 
thành 

LĐ chỉ 
đạo 

Phân 
giao 
thực 
hiện 

1  
Triển khai nhiệm vụ 
ứng phó thiên tai của 
các phòng, cơ sở14. 

1. Phân giao nhiệm vụ các phòng, 
cơ sở. 
2. Chỉ huy, điều phối hoạt động 
ứng phó thiên tai. 
3. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc 
triển khai thực hiện.  

Chủ tịch 
UBND - 
Trưởng 

ban 

Thành 
viên 

BCH, 
các 

phòng, 
cơ sở 

Khi có 
tình 

huống 
thiên tai 
và định 

kỳ 

2  
Triển khai ứng phó khi 
có tình huống thiên 
tai15  

1. Tổ chức trực ban PCTT trong 
mùa thiên tai; 
2. Họp nắm bắt tình hình thiên tai 
thực tế, nguy cơ thiệt hại: con 
người, cơ sở hạ tầng,…tại địa 
phương. 
3. Cử thành viên BCH cấp huyện 
trực tiếp xuống địa bàn được phân 
công. 
4. Nắm bắt thông tin thực tế, chỉ 
huy kịp thời: huy động nguồn lực, 
triển khai các biện pháp ƯPTT. 
5. Chỉ đạo UBND, BCH cấp xã 
triển khai ứng phó nhanh với các 
tình huống thiên tai. 
6. Báo cáo nhanh UBND, BCH 
cấp tỉnh về tình hình thiên tai, thiệt 
hại và đề xuất kiến nghị (nếu có) 
trên địa bàn. 

Chủ tịch 
UBND - 
Trưởng 

ban 

Thành 
viên 

BCH, 
các đơn 
vị, địa 

phương 

Khi có 
tình 

huống 
thiên 
tai 

3  

Đảm bảo an toàn hạ du 
các hồ chứa nước trên 
địa bàn (Theo phân cấp 
về quản lý hồ chứa trên 
địa bàn) 

1. Sẵn sàng phương án triển khai 
các biện pháp đảm bảo an toàn hạ 
du các hồ chứa nước trên địa bàn. 
2. Duy trì trang thiết bị cần thiết, 
lực lượng vũ trang, xung kích 
PCTT và các lực lượng khác triển 
khai ứng phó khi có sự cố. 

Phó 
Trưởng 
ban – 

Trưởng 
BCH QS 

BCH 
QS, 

Công 
an, dân 
quân tự 

vệ, 
xung 
kích 

PCTT 

Quy 
định tại 
các quy 

trình 
liên hồ 

                                                           
14 Theo mục d, khoản 4 Điều 21 Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 
15 Theo mục c, khoản 4 Điều 21 Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 
Và theo hướng dẫn của UBND, BCH cấp tỉnh 
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STT Công việc Nội dung công việc 

Phân giao thực 
hiện Thời 

gian 
hoàn 
thành 

LĐ chỉ 
đạo 

Phân 
giao 
thực 
hiện 

4  

Chuẩn bị nhân lực, vật 
tư, phương tiện, trang 
thiết bị, nhu yếu phẩm 
theo phương châm 
“bốn tại chỗ”16 

1. Chỉ đạo VPTT BCH cấp huyện, 
BCH cấp xã rà soát nơi ở, trường 
học, công trình PCTT, khu sản 
xuất, cơ sở hạ tầng không an toàn 
tại địa phương và các đối tượng dễ 
bị tổn thương. 
2. Chỉ đạo rà soát, thống kê lực 
lượng vũ trang, dân quân tư vệ và 
các lực lượng khác đóng trên địa 
bàn; vật tư, trang thiết bị, phương 
tiện, vật tư dự trữ PCTT và tổ chức, 
cá nhân hoạt động trên địa bàn,… 
3. Quyết định phê duyệt danh mục 
vật tư dự trữ chuyên dùng tại địa 
phương và phương án huy động 
với từng cấp độ RRTT. 
4. Phân công nhiệm vụ cụ thể các 
thành viên BCH cấp huyện để 
triển khai thực hiện. 
5. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 
"bốn tại chỗ". 

Phó 
Trưởng 

ban 
thường 

trực 

Thành 
viên 

BCH, 
các đơn 
vị, địa 
phương 

Trước, 
trong, 
sau 

thiên tai 

5  

Quản lý hoạt động của 
tàu thuyền trước khi ra 
khơi, hoạt động trên 
biển và có phương án 
cứu hộ, cứu nạn khi có 
sự cố (đối với các địa 
phương ven biển) 

1. Chỉ đạo, phối hợp nắm bắt 
thông tin tàu thuyền, đặc biệt khi 
có tình huống thiên tai trên biển. 
2. Phối hợp, tham mưu chỉ đạo 
các lực lượng cứu hộ, cứu nạn để 
ứng phó các tình huống thiên tai 
cụ thể. 

Phó 
Trưởng 

ban – Chỉ 
huy 

trưởng 
BCH QS 

P.NN 
&PTNT
, các địa 
phương 

ven 
biển 

Thường 
xuyên 

6  
Quản lý đê điều và hộ 
đê phòng lụt (đối với 
các địa phương có đê)17 

1. Chỉ đạo phòng chuyên môn rà 
soát, nắm bắt hiện trạng đê điều  
thuộc địa bàn; 
2. Quyết định theo thẩm quyền 
hoặc trình cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền quyết định việc huy 
động lực lượng, vật tư, phương 
tiện để hộ đê, KPHQ do lũ, lụt, 
bão gây ra đối với đê điều; 

Chủ tịch 
UBND - 
Trưởng 

ban 

BCH 
QS, 

Công 
an, các 

địa 
phương 
có đê 

Trong 
năm 

                                                           
16 Theo khoản 3, Điều 4 và mục đ, khoản 1 Điều 43 Luật PCTT năm 2013 
17 Khoản 2, Điều 43 Luật Đê điều năm 2006 
Và theo hướng dẫn của UBND, BCH cấp tỉnh 
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STT Công việc Nội dung công việc 

Phân giao thực 
hiện Thời 

gian 
hoàn 
thành 

LĐ chỉ 
đạo 

Phân 
giao 
thực 
hiện 

3. Chỉ đạo lực lượng ngăn chặn 
các hành vi vi phạm pháp luật về 
đê điều; 
4. Quyết định xử lý hành vi vi 
phạm pháp luật về đê điều theo 
thẩm quyền. 

7  

Khắc phục hậu quả, 
phục hồi sau thiên tai 
và đề xuất, kiến nghị 
các biện pháp, nguồn 
lực hợp pháp phục vụ 
hoạt động ứng phó 
khẩn cấp18. 

1. Chỉ đạo UBND, BCH cấp xã 
và các đơn vị liên quan khẩn 
trương huy động lực lượng tại 
chỗ cứu chữa người bị thương, 
thăm hỏi gia đình có người bị 
mất, sửa chữa, dựng lại nhà cửa 
cho người dân, dọn dẹp vệ sinh 
môi trường; thống kê đánh giá 
thiệt hại; hỗ trợ kinh phí 
KPHQ,… 
 2. Chỉ đạo VPTT BCH cấp huyện 
hoặc VP UBND cấp huyện báo cáo 
tổng hợp về tình hình thiên tai, 
công tác chỉ huy ứng phó và 
KPHQ. 
3. Chủ trì hoặc giao Lãnh đạo BCH 
cấp huyện họp rút kinh nghiệm 
4. Báo cáo UBND, BCH cấp tỉnh 
tổng kết về tình hình thiên tai, thiệt 
hại và đề xuất kiến nghị hỗ trợ thiệt 
hại KPHQ. 

Chủ tịch 
UBND - 
Trưởng 

ban 

P.NN 
&PTNT
, các địa 
phương 

Các đợt 
thiên tai 

                                                           
18 Theo mục đ, khoản 4 Điều 21 Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 
Và theo chỉ đạo, hướng dẫn của UBND, BCH cấp tỉnh 
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03 NHÓM NỘI DUNG VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM KHÁC 
 

STT Công việc Nội dung công việc 

Phân giao thực 
hiện Thời 

gian 
hoàn 
thành 

LĐ chỉ 
đạo 

Phân 
giao 
thực 
hiện 

1 

Nhiệm vụ của các 
phòng, đơn vị liên quan 
thực hiện các hoạt động 
theo chức năng nhiệm 
vụ được quản lý và 
phân công19. 

1. Phân công nhiệm vụ hàng năm 
của các thành viên BCH cấp 
huyện và các phòng liên quan. 
2. Giao VPTT BCH cấp huyện 
phối hợp, hướng dẫn triển khai 
thực hiện. 
3. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện 
nghiêm nhiệm vụ theo phân công. 

Phó 
Trưởng 

ban 
thường 

trực 

P.NN&
PTNT, 
thành 
viên 

BCH, 
các đơn 
vị, địa 

phương 

Thường 
xuyên 

2 Các nội dung về Quỹ 
PCTT20 

1. Kế hoạch thu, chi; tổ chức thu 
quỹ hàng năm. 
2. Chi ƯPTT, phòng ngừa, cứu 
trợ, hỗ trợ KPHQ thiên tai,… 
3. Báo cáo kết quả thu chi hàng 
tháng, quý, năm trên địa bàn. 

Phó 
Trưởng 

ban 
thường 

trực 

Thành 
viên 

BCH, 
các đơn 

vị, 
ngành, 

địa 
phương 

Trong 
năm 

3 

Triển khai thực hiện và 
đánh giá tiêu chí 3.2 về 
“Đảm bảo đủ điều kiện 
đáp ứng yêu cầu dân 
sinh và theo quy định 
về PCTT tại chỗ” trong 
xây dựng nông thôn 
mới21 

1. Chỉ đạo các xã bố trí nguồn 
nhân lực triển khai thực hiện và 
đánh giá tiêu chí 3.2 trong xây 
dựng nông thôn mới.  
2. Bố trí nguồn kinh phí triển 
khai thực hiện. 

Chủ tịch 
UBND - 
Trưởng 

ban 

Thành 
viên 
BCH 
cấp 

huyện, 
các xã và 

phòng 
chuyên 
môn 

Cả năm 

 

* Ghi chú: Chủ tịch UBND-Trưởng BCH căn cứ vào cơ cấu tổ chức và phân công 
nhiệm vụ tại địa phương để phân công nhiệm vụ cho Lãnh đạo BCH được phù hợp. 

                                                           
19 Theo mục d, Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 
20 Theo mục h, Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018; Các Nghị định: số 94/2014/NĐ-CP 
ngày 17/10/2014, số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 – huyện được trích lại 20% tổng số thu. 
21 Theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 
Và theo chỉ đạo, hướng dẫn của UBND, BCH cấp tỉnh 
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NHÓM NHIỆM VỤ 2 
KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BAN CHỈ HUY; QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG 

CỦA BAN CHỈ HUY 

NHIỆM VỤ 2.1 
KIỆN TOÀN, PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN BAN CHỈ HUY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 NHÓM NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN BCH 

1. Kiện toàn BCH 
a) Trưởng ban: Chủ tịch UBND. 
b) Phó Trưởng ban: 
- 01 Phó Chủ tịch UBND – Phó Trưởng ban thường trực; 
-  Trưởng Phòng NN&PTNT- Phó TB phụ trách PCTT; 
- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy QS – Phụ trách công tác CHCN; 
- Trưởng Công an – Phụ trách công tác an toàn giao thông, an ninh. 
c) Các ủy viên: Trưởng phòng hoặc đại diện lãnh đạo các phòng và cơ quan, đơn vị có 
có liên quan đến công tác PCTT&TKCN; lãnh đạo MTTQ, Hội PN, Hội CTĐ, Đoàn 
TN và các tổ chức đoàn thể xã hội cấp huyện. 
d) Cơ quan thường trực:  
- Phòng NN&PTNT hoặc Phòng Kinh tế - Cơ quan thường trực PCTT 
- Ban Chỉ huy QS – Cơ quan thường trực TKCN 
- Công an – Cơ quan thường trực về an toàn giao thông, an ninh 
e) Văn phòng thường trực:  
- VPTT BCH: Chủ tịch UBND quyết định việc thành lập bộ phận chuyên trách thuộc 
P.NN&PTNT hoặc P.KT làm nhiệm vụ VPTT BCH cấp huyện. 
- VPTT kiêm nhiệm: Sử dụng bộ máy của P.NN&PTNT; P.KT. 

SỰ CẦN THIẾT 

Việc kiện toàn và phân công nhiệm vụ thành viên BCH cấp huyện giúp các thành 
viên BCH cấp huyện và các đơn vị liên quan chủ động nắm bắt nhiệm vụ, địa bàn 
được phân giao, tham mưu, triển khai công tác PCTT, đặc biệt khi có tình huống 
thiên tai xảy ra trên địa bàn. 

03 NỘI DUNG CÔNG VIỆC  

1. Giao VPTT BCH cấp huyện chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan rà soát thành 
viên BCH cấp huyện và phân giao nhiệm vụ phù hợp; trình Chủ tịch UBND – 
Trưởng ban ký ban hành. 
2. Đề nghị thành viên BCH cấp huyện, BCH cấp xã, các đơn vị có liên quan triển 
khai thực hiện. 
3. Chỉ đạo theo dõi, giám sát triển khai thực hiện. 
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2. Phân công nhiệm vụ thành viên BCH cấp huyện, VPTT BCH cấp huyện. 
- Trưởng ban: 
- Phó Trưởng ban thường trực; 
- Phó Trưởng ban phụ trách PCTT; 
- Phó Trưởng ban phụ trách TKCN; 
- Phó Trưởng ban phụ trách an toàn giao thông, an ninh; 
- Thành viên là Lãnh đạo các Phòng, đơn vị liên quan: 
+ Phụ trách công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an ninh; 
+ Phụ trách công tác dự trữ, điều tiết vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm;  
+ Phụ trách công tác kế hoạch, đầu tư, ngân sách, tài chính; 
+ Phụ trách công tác thông tin truyền thông, giáo dục, đào tạo; 
+ Phụ trách công tác y tế, cấp cứu nạn nhân; 
+ Phụ trách đảm bảo an toàn điện; 
+ Phụ trách công tác cứu trợ, tổ chức phân phối hàng cứu trợ; 
- Thành viên là Chủ tịch UBND cấp xã (tùy theo thực tế tại địa phương). 
- Thành viên là Lãnh đạo các đơn vị khác. 
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NHIỆM VỤ 2.2 
BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu Quy chế có tại địa chỉ: http://phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/ban-hanh-quy-che-
hoat-dong-cua-ban-chi-dao-trung-uong-ve-phong-chong-thien-tai-.aspx 

14 NỘI DUNG CHÍNH CỦA KHUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BCH 

- Phạm vi, đối tượng áp dụng. 
- Nguyên tắc làm việc. 
- Cơ quan, bộ phận giúp việc của BCH cấp huyện (VPTT BCH cấp huyện). 
- Trách nhiệm của Trưởng ban, các Phó trưởng ban. 
- Trách nhiệm của các thành viên BCH cấp huyện. 
- Nhiệm vụ của VPTT BCH cấp huyện. 
- Nhiệm vụ của bộ phận thường trực về ƯPSC, TKCN, cứu hộ. 
- Chế độ họp của BCH và hoạt động các kỳ họp. 
- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác. 
- Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTT. 
- Chế độ thông tin, báo cáo. 
- Mối quan hệ công tác với các cơ quan, đơn vị có liên quan. 
- Kinh phí và nhân lực cho hoạt động của BCH cấp huyện, VPTT BCH cấp huyện. 
- Trách nhiệm thi hành. 

SỰ CẦN THIẾT 

Việc ban hành  Quy chế hoạt động của BCH cấp huyện nhằm đảm bảo hoạt động 
theo nguyên tắc thống nhất, tránh việc chồng chéo, đảm bảo các thành viên BCH 
nắm rõ nhiệm vụ của mình, thuận tiện cho việc tham mưu, bố trí nguồn lực của 
VPTT BCH cấp huyện.  
 

03 NỘI DUNG CÔNG VIỆC  

1. Giao VPTT BCH cấp huyện chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan rà soát thành 
viên BCH và phân giao nhiệm vụ phù hợp; trình Chủ tịch UBND – Trưởng Ban ký 
ban hành. 
2. Đề nghị thành viên BCH cấp huyện, BCH cấp xã, các đơn vị có liên quan triển 
khai thực hiện. 
3. Chỉ đạo theo dõi, giám sát triển khai thực hiện. 
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 NHÓM NHIỆM VỤ 3 
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI 05 NĂM 

VÀ HÀNG NĂM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÓM NHIỆM VỤ 4 
PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ THIÊN TAI THEO CẤP ĐỘ 

RỦI RO THIÊN TAI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỰ CẦN THIẾT 
Việc xây dựng “Phương án ƯPTT theo các cấp độ RRTT” nhằm đảm bảo chủ 
động khi có tình huống. 

03 NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

1. Giao VPTT BCH cấp huyện chủ trì rà soát, đánh giá sự phù hợp của Phương án 
ứng phó theo cấp độ RRTT; dự thảo Phương án ứng phó theo cấp độ RRTT trình Chủ 
tịch UBND – Trưởng Ban ký ban hành. 
2. Quyết định bố trí nguồn kinh phí thực hiện (Ngân sách địa phương, Quỹ PCTT) 
3. Đề nghị thành viên BCH cấp huyện, BCH cấp xã, các đơn vị có liên quan triển 
khai thực hiện.  
(Nội dung Phương án ƯPTT theo theo Quyết định số 02/QĐ-TWPCTT ngày 
18/02/2020 của Trưởng ban BCĐQG ban hành Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương 
án ứng phó tương ứng với các cấp độ RRTT).  

SỰ CẦN THIẾT 
Việc xây dựng “Kế hoạch PCTT” nhằm bao quát, đảm bảo chủ động trong công tác 
PCTT kịp thời, hiệu quả giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo thống nhất trong tổ chức, chỉ 
huy ứng phó, KPHQ thiên tai. 

04 NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

1. Giao VPTT BCH cấp huyện chủ trì rà soát, đánh giá sự phù hợp của Kế hoạch 
PCTT, dự thảo Kế hoạch Chủ tịch UBND – Trưởng Ban ký ban hành. 
2. Quyết định bố trí nguồn kinh phí thực hiện (Ngân sách địa phương, Quỹ PCTT) 
3. Đề nghị thành viên BCH cấp huyện, BCH cấp xã, các đơn vị có liên quan triển 
khai thực hiện. 
4. Chỉ đạo, giám sát triển khai thực hiện kế hoạch. 
(Nội dung Kế hoạch PCTT cấp huyện theo Thông tư hướng dẫn của Bộ NN&PTNT 

về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch PCTT các cấp ở địa phương) 
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NHÓM NHIỆM VỤ 5 
CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHƯƠNG CHÂM “BỐN TẠI CHỖ” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỰ CẦN THIẾT 

Nhằm chủ động ứng phó với các loại hình thiên tai theo từng cấp độ RRTT, cũng 
như việc huy động, vận hành, điều phối nguồn nhân lực, trang thiết bị và nhu yếu 
phẩm được cụ thể, hiệu quả với từng cấp độ RRTT là hết sức quan trọng, giúp Chủ 
tịch UBND – Trưởng ban chủ động nắm bắt, huy động các nguồn lực trên địa bàn 
ứng phó nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả trong công tác PCTT. 
 

06 NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

1. Về nhân lực, vật tư và trang thiết bị: 

Chỉ đạo VPTT BCH cấp huyện chủ trì rà soát, tổng hợp thông tin về nhân lực, vật tư, 
phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm phục vụ ƯPTT trên địa bàn: 
- Lực lượng vũ trang và các lực lượng khác đóng trên địa bàn,… 
- Vật tư phương tiện, trang thiết bị: Vật tư, trang thiết bị, phương tiện của cấp huyện; 
vật tư, phương tiện, trang thiết bị của tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn,… 
2. Quyết định phê duyệt danh mục vật tư dự trữ chuyên dùng và phương án huy động 
với từng cấp độ RRTT: 
- Về nguồn nhân lực; 
- Về vật tư, phương tiện, trang thiết bị ứng phó với thiên tai; 
- Về nhu yếu phẩm ứng phó với thiên tai. 
3. Chỉ đạo lồng ghép nội dung huy động về nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết 
bị và nhu yếu phẩm phục vụ ƯPTT và phương án và kế hoạch PCTT cấp huyện. 
4.  Phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên BCH cấp xã để triển khai thực hiện. 
5. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện "bốn tại chỗ". 
6. Chỉ đạo rà soát, đánh giá và đề xuất bổ sung. 
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NHÓM NHIỆM VỤ 6 
THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG VỀ QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SỰ CẦN THIẾT 

Việc duy trì, phát triển Quỹ PCTT là hết sức cần thiết để huy động nguồn lực xã hội 
hỗ trợ công tác PCTT tại các địa phương, đặc biệt tạo nguồn kinh phí cho công tác 
PCTT tại cấp huyện. 

06 NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

1. Công văn đôn đốc, rà soát nhiệm vụ thu, chi Quỹ PCTT. 
2. Phê duyệt kế hoạch thu, chi quỹ hàng năm, báo cáo UBND cấp tỉnh. 
3. Thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch UBND cấp tỉnh Ủy quyền về: thu và quản lý quỹ. 
4. Tổng hợp thiệt hại và nhu cầu đề xuất của UBND cấp xã và đơn vị có liên quan đóng 
trên địa bàn báo cáo BCH cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh. 
5. Quyết định mức chi và nội dung chi cho các đối tượng theo đề nghị của Ban Chỉ 
huy PCTT&TKCN cùng cấp: 
Chi không quá 20% tổng số thu trên địa bàn cấp huyện được UBND cấp tỉnh giao, 
trường hợp vượt quá phải xin ý kiến của Chủ tịch UBND cấp tỉnh để thực hiện các 
nhiệm vụ PCTT, cụ thể: 
a) Cứu trợ, hỗ trợ KPHQ thiên tai:  
- Cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu cầu cấp 
thiết khác cho đối tượng bị thiệt hại do thiên tai;  
- Hỗ trợ tu sửa nhà ở, cơ sở y tế, trường học, xử lý vệ sinh môi trường vùng thiên 
tai,nhà sơ tán phòng tránh thiên tai;  
- Tháo bỏ hạng mục, vật cản gây nguy cơ RRTT như: củi, rác, đất đá gây ách tắc 
dòng chảy và các công trình làm ảnh hưởng và co thắt dòng chảy,…;  
- Tu sửa, xử lý khẩn cấp đê, kè, cống và công trình PCTT được hỗ trợ kinh phí tối đa 
không quá 3 tỷ đồng/01 công trình. 
b) Hỗ trợ các hoạt động ƯPTT:  
- Sơ tán dân khỏi nơi nguy hiểm;  
- Chăm sóc y tế; cung cấp thực phẩm, nước uống cho người dân nơi sơ tán đến;  
- Hỗ trợ quan trắc, thông tin, thông báo, cảnh báo thiên tai tại cộng đồng;  
- Tuần tra, kiểm tra phát hiện khu vực nguy cơ xảy ra RRTT, sự cố công trình PCTT. 
c) Hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa:  
- Xây dựng và phổ biến tuyên truyền kiến thức pháp luật;  
- Lập, rà soát kế hoạch PCTT;  
- Tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức cho các lực lượng tham gia công tác PCTT 
các cấp ở địa phương và cộng đồng;  
- Diễn tập PCTT;  
- Tập huấn và duy trì hoạt động cho các đối tượng tham gia hộ đê, lực lượng quản lý 
đê địa phương, lực lượng xung kích PCTT cấp xã; 
- Chi hỗ trợthù lao cho lực lượng trực tiếp thu các chi phí hành chính phát sinh liên 
quan đến công tác thu Quỹ nhưng không vượt quá 3% tổng số thu. 
6. Giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; xây dựng kế hoạch năm tiếp theo.  
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NHÓM NHIỆM VỤ 7 
CHỈ ĐẠO RÀ SOÁT BỐ TRÍ, SẮP XẾP ĐẢM BẢO AN TOÀN 

DÂN CƯ VÙNG THIÊN TAI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỰ CẦN THIẾT 

Việc rà soát, bố trí, sắp xếp đảm bảo an toàn dân cư vùng thiên tai giúp ổn định đời 
sống, sản xuất, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra; giải 
quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường, củng cố 
quốc phòng, an ninh. 

05 NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

1. Xác định đối tượng chịu ảnh hưởng của thiên tai 
- Khu vực có nguy cơ RRTT cao. 
- Khu vực có nguy cơ RRTT. 
- Khu vực an toàn, ít bị RRTT 
2. Rà soát đánh giá: 
- Khu vực có nguy cơ RRTT cao: ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, nhà cửa của 
nhân dân; ảnh hưởng đến sản xuất; ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng. 
- Khu vực có nguy cơ RRTT: ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, nhà cửa của nhân 
dân; ảnh hưởng đến sản xuất; ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng. 
- Khu vực an toàn, ít bị RRTT: xác định khu vực ít bị RRTT 
3. Lên phương án bố trí sắp xếp dân cư 
- Xác định cụ thể đối tượng ảnh hưởng: về người; về tài sản. 
- Xác định tỉ lệ sắp xếp theo ngành nghề: nông, lâm nghiệp; ngư nghiệp, diêm 
nghiệp; tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; dịch vụ thương mại. 
- Xác định hình thức bố trí, sắp xếp dân cư: bố trí tập trung; bố trí xen ghép; bố trí ổn 
định tại chỗ. 
4. Đề xuất UBND cấp tỉnh địa điểm, nguồn kinh phí thực hiện bố trí, sắp xếp đảm bảo an 
toàn dân cư. 
5. Bố trí nguồn kinh phí địa phương cho công tác tuyên truyền, bố trí sắp xếp dân cư. 
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NHÓM NHIỆM VỤ 8 
CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN, DIỄN TẬP;  ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN 

CHO CÁC LỰC LƯỢNG THAM GIA HOẠT ĐỘNG PCTT&TKCN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỰ CẦN THIẾT 

Việc huấn luyện, diễn tập và tập huấn, nâng cao nhận thức, kỹ năng PCTT giúp công 
tác vận hành, huy động các nguồn lực khi có thiên tai được chủ động tránh lúng 
túng, vướng mắc. Đồng thời giúp việc tham mưu chỉ huy điều hành PCTT, cũng như 
năng lực, kỹ năng ứng phó tại các cấp và cộng đồng được tăng cường. 

04 NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

1. Bố trí nguồn kinh phí tập huấn, huấn luyện, diễn tập, nâng cao nhận thức, kỹ năng 
PCTT tại địa phương. 
2. Thông qua địa điểm, thành phần, nội dung, hình thức tổ chức. 
3. Giao VPTT BCH cấp huyện, BCH QS chủ trì tổ chức đào tạo, tập huấn, diễn tập 
- Với hình thức trực tuyến: nội dung tổ chức cần ngắn gọn, cô đọng trong việc truyền 
tải thông tin, hướng dẫn. 
- Với hình thức hội nghị, hội thảo tập huấn: cần có sự tham gia, tương tác giữa các 
thành viên. 
4. Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả huấn luyện, diễn tập; hoặc chỉ đạo VPTT BCH 
cấp huyện báo cáo về kết quả tập huấn, đào tạo đã triển khai. 
* Nguồn kinh phí: từ Quỹ PCTT cấp huyện, nguồn kinh phí hàng năm bố trí cho 
công tác PCTT và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 
(Tùy theo tình hình thiên tai hình thức tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập kỹ 
năng PCTT có thể bằng hình thức trực tuyến hoặc hội nghị, hội thảo, hiện trường) 
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NHÓM NHIỆM VỤ 9 
TỔ CHỨC PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO NHẬN THỨC 

CỘNG ĐỒNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

1. Giao VPTT BCH, phòng chuyên môn cấp huyện: 
- Đánh giá hiện trạng hệ thống thông tin truyền thông; 
-Đánh giá đối tượng truyền thông (các nhóm cộng đồng, đối tượng dễ bị tổn thương); 
- Lập kế hoạch cho các các hành động phổ biến, tuyên truyền; sự kiện truyền thông, 
tuyên truyền, hoặc triển khai thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên. 
2. Nội dung truyền thông: 
- Đảm bảo chi tiết, đầy đủ và dễ hiểu về nội dung; 
- Hình ảnh minh họa, đặc sắc dễ thực hành; 
- Biên tập tài liệu tuyên truyền bằng tiếng Việt và tiếng dân tộc (đối với vùng có bà con 
dân tộc, bản địa sinh sống),… 
3. Bố trí nguồn kinh phí tổ chức thực hiện. 
4. Tổ chức thực hiện (phân công trách nhiệm và triển khai thực hiện). 
5. Chỉ đạo xây dựng nội dung truyền thông và các phương thức thông tin, truyền thông: 
a) Nội dung truyền thông: 
- Đảm bảo chi tiết, đầy đủ và dễ hiểu về nội dung; 
- Hình ảnh minh họa, đặc sắc dễ thực hành; 
- Biên tập tài liệu tuyên truyền bằng tiếng Việt và tiếng dân tộc (đối với vùng có bà con 
dân tộc, bản địa sinh sống),… 
b) Phương thức truyền thông: 
- Hệ thống phát thanh, video, hình ảnh 
- Điện thoại, máy tính, email, fax; 
- Mạng Zalo, Viber, Website, facebook,… 
- Hệ thống loa phát thanh công cộng, cồng chiêng, loa cầm tay,… 
- Các hình thức thông tin, truyền thông phù hợp khác,… 
6. Chỉ đạo tổng kết, đánh giá hiệu quả và giải pháp triển khai thực hiện. 
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NHÓM NHIỆM VỤ 10 
TỔ CHỨC THƯỜNG TRỰC, CHỈ HUY CÔNG TÁC ỨNG PHÓ THIÊN TAI 

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỰ CẦN THIẾT 

Việc tổ chức thường trực trực ban và họp điều hành ƯPTT giúp chủ động nắm bắt 
tình hình diễn biến thiên tai, tham mưu công tác chỉ huy, chỉ đạo và điều phối lực 
lượng khi có thiên tai xảy ra được nhanh chóng, kịp thời. 
 

07 NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

1.  Chỉ đạo tổ chức trực ban 
a) Rà soát, bố trí lực lượng tham gia công tác trực ban PCTT hàng năm: 
- Trưởng ca trực: tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong công tác PCTT, có đầu óc tổ 
chức, phân giao và triển khai thực hiện nhiệm vụ 
- Cán bộ trực: am hiểu và sử dụng tốt trang thiết bị, công nghệ thông tin phục vụ trực 
ban PCTT. 
- Xây dựng tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn cho cán bộ tham gia công tác trực ban. 
(Thành phần, số lượng trực ban PCTT sẽ được điều chỉnh tùy theo tình hình thiên tai 
và cấp độ RRTT) 
b) Phê duyệt hoặc trình phê duyệt danh sách tham gia trực ban: 
- Trực điều hành PCTT; 
- Trực truyền thông và hành chính, hậu cần;  
Tùy theo thực tế địa phương và tình hình mưa lũ các địa phương bố trí cán bộ trực 
vận hành hồ chứa, khai thác và phân tích thông tin quốc tế vùng biên giới ảnh hưởng 
trực tiếp đến địa phương (đối với các địa phương vùng biên giới). 
c) Máy móc, công cụ, phần mềm hỗ trợ trực ban, chỉ đạo điều hành: 
- Trang bị các trang thiết bị, công cụ đáp ứng yêu cầu theo dõi thường xuyên diễn 
biến, tham mưu chỉ đạo ứng phó, KPHQ thiên tai; 
- Diện tích tối thiểu 20m2; 
- Các trang thiết bị, công cụ chính cần có (Tùy theo điều kiện từng địa phương có thể 
bổ sung trang thiết bị phù hợp). 

(Danh mục cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cần có tại phụ lục 01 kèm theo) 
2. Chỉ đạo họp BCH chỉ huy điều hành PCTT khi có thiên tai trên địa bàn. 
3. Phân công thành viên BCH xuống trực tiếp địa bàn được giao để chỉ huy, ứng phó. 
4. Triển khai thực hiện theo chỉ đạo của UBND cấp tỉnh, BCH cấp tỉnh và các Sở 
ngành liên quan xuống địa bàn phụ trách. 
5. Ban hành Công điện, văn bản chỉ huy ƯPTT và TKCN ứng với từng loại hình 
thiên tai tương ứng với cấp độ RRTT.  
6. Huy động nguồn lực ƯPTT, TKCN tại địa phương triển khai hoạt động ứng phó 
với từng loại hình thiên tai. 
7. Cung cấp các thông tin cho BCH cấp tỉnh, các Sở, ngành liên quan đảm bảo kịp 
thời, đầy đủ, chủ động ƯPTT. 
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NHÓM NHIỆM VỤ 11 
XÂY DỰNG, TU BỔ, NÂNG CẤP VÀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH 
PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM 

QUẢN LÝ 
 

SỰ CẦN THIẾT 

Công trình PCTT có chức năng bảo vệ dân sinh KT-XH, giảm thiểu thiệt hại do thiên 
tai gây ra. Tuy nhiên, nếu công trình PCTT không được quản lý, bảo vệ đúng theo 
quy trình, vận hành không theo thiết kế được phê duyệt sẽ gây ra thảm họa cho khu 
vực địa phương. Do vậy, việc xây dựng, tu bổ, nâng cấp và quản lý, bảo vệ công 
trình PCTT trên địa bàn là hết sức cần thiết. 

 05 NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

1. Chỉ đạo các phòng chuyên môn phụ trách rà soát, đánh giá mức độ đảm bảo công 
trình PCTT (đê điều, hồ chứa, khu neo đậu, công trình kết hợp sơ tán,…) và xác định 
trọng điểm xung yếu. 
2. Chỉ đạo, giám sát việc vận hành công trình PCTT trên địa bàn theo phân công; 
giám sát việc vận hành bất thường các công trình vận hành có nguy cơ ảnh hưởng 
gây mất an toàn tại địa phương, kịp thời báo cáo cấp trên. 
3. Đề xuất, bố trí nguồn kinh phí bảo vệ, duy tu, bảo dưỡng và vận hành công trình 
PCTT đảm bảo an toàn. 
4. Đề xuất xây dựng và nâng cấp trường học, trạm y tế, trụ sở công, nhà văn hóa 
cộng đồng, công trình công cộng khác ở khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai và 
kết hợp sử dụng làm địa điểm sơ tán dân khi có thiên tai. 
5. Quyết định phương án lệnh huy động khẩn cấp nguồn nhân lực, vật tư, phương 
tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm khi có sự cố xảy ra gây: 
- Lực lượng vũ trang và các lực lượng khác đóng trên địa bàn,… 
- Vật tư, trang thiết bị, phương tiện của cấp huyện; vật tư dự trữ PCTT và của tổ 
chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn. 
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NHÓM NHIỆM VỤ 12 
CHỈ ĐẠO THÀNH LẬP, XÂY DỰNG VÀ CỦNG CỐ 

LỰC LƯỢNG XUNG KÍCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI CẤP XÃ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu Hướng dẫn xây dựng có tại địa chỉ: http://phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/huong-
dan-xay-dung-va-cung-co-doi-xung-kich-pctt-cap-xa.aspx 

 

 

SỰ CẦN THIẾT 

Việc tham mưu hướng dẫn thành lập, xây dựng và củng cố Đội xung kích PCTT cấp 
xã phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương để lực lượng này hoạt động bài bản 
và thống nhất. 

07 NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

1. Chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc UBND xã tổ chức xây dựng, củng cố và triển 
khai hoạt động lực lượng xung kích PCTT;  

2. Chỉ đạo BCH QS, các cơ quan liên quan, phòng chức năng tổ chức tập huấn về 
chuyên môn, nghiệp vụ PCTT&TKCN cho đội xung kích; 

3. Hướng dẫn, kiểm tra UBND xã xây dựng dự toán kinh phí, chi trả phụ cấp và thực 
hiện các chế độ chính sách khác cho hoạt động của đội xung kích. 

4. Tổng hợp danh sách của đội xung kích PCTT. 

5. Bố trí kinh phí, đầu tư trang thiết bị cho lượng xung kích PCTT;  

6. Tổ chức tập huấn, diễn tập nâng cao năng lực PCTT, trong đó có lực lượng xung 
kích PCTT. 

7. Báo cáo kết quả định kỳ về UBND, BCH cấp tỉnh. 

(Chi tiết theo hướng dẫn tại Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020  
của Ban Chỉ đạo TW về PCTT về hướng dẫn xây dựng và củng cố đội xung kích 
PCTT cấp xã) 
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NHÓM NHIỆM VỤ 13 
CHỈ ĐẠO THỐNG KÊ THIỆT HẠI VÀ CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI GÂY RA TRÊN ĐỊA BÀN 

 

 

TT CÔNG VIỆC NỘI DUNG CHÍNH NƠI NHẬN THỰC HIỆN Văn bản hướng dẫn 

1 THỐNG KÊ 
THIỆT HẠI 

Tổng hợp, lập báo cáo nhanh về tình hình thiên tai và thiệt hại 

UBND, BCH cấp tỉnh BCH cấp huyện 
Thông tư  43  

Kiểm tra chính xác, thống nhất, đầy đủ số liệu thiệt hại (Thành lập đoàn 
kiểm tra bao gồm một số thành viên BCH cấp huyện, đại diện VPTT BCH 
cấp huyện,…) 

2 TỔNG HỢP Báo cáo tổng hợp các đợt thiên tai và đề xuất hỗ trợ (kiểm tra, rà soát lập biên 
bản cụ thể, thống nhất đề xuất nội dung, nhu cầu hỗ trợ) 

Chủ tịch UBND, 
Trưởng BCH cấp tỉnh BCH cấp huyện 

3 
TỔ CHỨC 

KHẮC PHỤC, 
SỬA CHỮA 

Công trình cấp bách: Tổ chức sửa chữa, khôi phục, nâng cấp các công trình 
cơ sở hạ tầng KT-XH bị hư hỏng Khu vực bị thiệt hại do 

thiên tai 
UBND cấp 

huyện 

Luật PCTT; 
Nghị định 59  

Công trình mang tính chất đầu tư lâu dài Luật đầu tư công 

4 HỖ TRỢ  
KPHQ 

Hỗ trợ về dân sinh đối với những hộ bị thiệt hại 
Thường trực Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh 
UBND cấp 

huyện 

Nghị định 136 
Hỗ trợ khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất cho các đối tượng: doanh 
nghiệp nhỏ và vừa; tổ hợp tác; hợp tác xã. 

Luật Hỗ trợ DN nhỏ 
và vừa 

Hỗ trợ để khôi phục sản xuất Nghị định 02 

5 
HỖ TRỢ ĐỘT 

XUẤT TỪ 
NGÂN SÁCH 

Tổng hợp, báo cáo và đề xuất nhu cầu hỗ trợ khi vượt quá khả năng của địa 
phương, hồ sơ gồm: 
- Báo cáo biên bản kiểm tra hiện trường;  
- Biên bản xác định thiệt hại và nhu cầu kinh phí khắc phục; 
- Các Quyết định của UBND địa phương về chi KPHQ thiên tai. 

Chủ tịch UBND, 
TrưởngBCH cấp tỉnh 

UBND cấp 
huyện Quyết định 37 

6 HƯỚNG DẪN, 
KIỂM TRA 

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai hỗ trợ. 
- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất xem xét thu hồi, điều chuyển 
kinh phí hỗ trợ và xử lý khi: sử dụng sai mục đích, đối tượng hoặc để chậm trễ, 
gây lãng phí kém hiệu quả. 

Chủ tịch UBND các xã bị 
ảnh hưởng bởi thiên tai BCH các cấp Nghị định thay thế 

Nghị định 160 

Ghi chú: 
- Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 - Nghị định 136: Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ 
- Nghị định 02: Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ  - Quyết định 37: Quyết định số 37/2019/QĐ-TTg ngày 27/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ 
- Nghị định 160: Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ   - Thông tư 43: Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015  

06 NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHÍNH 
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NHÓM NHIỆM VỤ 14 
QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU VÀ HỘ ĐÊ PHÒNG LỤT 

(ĐỐI VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG CÓ ĐÊ) 
(Luật Đê điều năm 2006) 

 

 

 

 

 

 

11 NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

Chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chính như sau: 
1. Tổ chức thực hiện việc quản lý, bảo vệ, tu bổ, nâng cấp, kiên cố hóa đê điều và hộ 
đê trên địa bàn; 
2. Chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc thực hiện 
quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp, kiên cố hóa, bảo vệ, sử dụng 
đê điều và hộ đê; 
3. Tổng hợp, quản lý thông tin, dữ liệu đê điều trong phạm vi địa bàn huyện; 
4. Chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đê điều trong phạm 
vi địa phương; 
5. Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về đê điều và xử lý các hành 
vi vi phạm pháp luật về đê điều; 
6. Giải quyết theo thẩm quyền khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật về đê 
điều trong phạm vi địa phương; 
7. Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt các phương án hộ đê; tổ chức thực hiện việc hộ đê 
để bảo đảm an toàn đê điều; quyết định và tổ chức thực hiện việc di chuyển dân ra 
khỏi vùng nguy hiểm trên địa bàn huyện; 
8. Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định việc huy 
động lực lượng, vật tư, phương tiện để hộ đê, khắc phục hậu quả do lũ, lụt, bão gây 
ra đối với đê điều; 
9. Hướng dẫn UBND cấp xã (nơi có đê) tổ chức lực lượng quản lý đê nhân dân, lực 
lượng tuần tra canh gác đê trong mùa lũ; trang bị dụng cụ, sổ sách cho các đội tuần 
tra, canh gác đê điều; 
10. Chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên trách quản lý đê điều huấn luyện nghiệp vụ 
về quản lý, bảo vệ đê điều, tuần tra, canh gác, hộ đê cho lực lượng quản lý đê nhân 
dân, lực lượng tuần tra, canh gác đê điều trong mùa lũ; 
11. Hướng dẫn hoạt động và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của lực 
lượng quản lý đê nhân dân, lực lượng tuần tra, canh gác đê điều trong mùa lũ. 
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NHÓM NHIỆM VỤ 15 
XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG 

THIÊN TAI; KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, ĐÊ 
ĐIỀU (ĐỐI VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG CÓ ĐÊ) 

(Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

05 NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

1. Chỉ đạo phòng chuyên môn rà soát, kiểm tra phát hiện hành vi vi phạm hành chính 
2. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính: 
- Nộp tiền phạt tại chỗ; 
- Nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước. 
3. Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt: 
- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính khi không được tự nguyện thi hành; 
- Xác định biện pháp cưỡng chế phù hợp; 
- Ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; 
- Gửi quyết định cưỡng chế; 
- Tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 
4. Quyết định buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính. 
5. Hình thức và mức phạt: 
- Phạt cảnh cáo; 
- Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm hành chính về phòng, 
chống thiên tai, cụ thể: 
+ Vi phạm làm cản trở sự vận hành và làm hư hại công trình phòng, chống thiên tai, 
trừ công trình khí tượng, thủy văn; 
+ Vi phạm quy định trong triển khai ứng phó với thiên tai; 
+ Vi phạm quy định trong khắc phục hậu quả thiên tai; 
+ Vi phạm về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc đầu tư xây dựng; 
+ Vi phạm về xây dựng và thực hiện phương án ứng phó thiên tai; 
+ Vi phạm về đóng góp vào Quỹ phòng, chống thiên tai; 
+ Vi phạm của tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tham gia hoạt động 
phòng, chống thiên tai tại Việt Nam 
- Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm hành chính về khai thác 
và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, cụ thể: 
+ Vi phạm gây cản trở dòng chảy của công trình thủy lợi; 
+ Vi phạm quy định về đổ rác thải, chất thải, xả nước thải vào công trình thủy lợi; 
+ Vi phạm quy định về vận hành công trình thủy lợi; 
+ Vi phạm quy định về sử dụng máy móc, thiết bị thuộc công trình thủy lợi; 
+ Vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi; 
+ Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông qua công trình thủy lợi; 
+ Vi phạm quy định của giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công 
trình thủy lợi. 
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PHẦN II 

NHIỆM VỤ CẦN TRIỂN KHAI ĐỐI VỚI 
MỘT SỐ LOẠI THIÊN TAI ĐIỂN HÌNH 
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NHIỆM VỤ CẦN TRIỂN KHAI ĐỐI VỚI BÃO, 
ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI 

09 NHIỆM VỤ TRONG GIAI ĐOẠN PHÒNG NGỪA 

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chính sau: 

G
IA

I Đ
O

Ạ
N

 P
H

Ò
N

G
 N

G
Ừ

A
  

1. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông của huyện, chính quyền xã tổ chức tuyên truyền 
để nâng cao nhận thức về thiên tai, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm PCTT cho 
người dân. 
2. Quản lý tàu thuyền của địa phương: Thống kê, kiểm đếm số lượng tàu thuyền hoạt 
động trên biển, ven bờ và neo đậu. Quản lý các hoạt động nuôi trồng thủy, hải sản, 
chuẩn bị phương án để chủ động ứng phó với bão. 
3. Kiểm tra, rà soát, sửa chữa, nâng cấp, gia cố các công trình PCTT và các công 
trình trọng điểm trên địa bàn. 
4. Chủ động kiểm tra rà soát, xác định các khu vục xung yếu, trọng điểm cần phải sơ 
tán. 
5. Lập phương án sơ tán dân; xác định các địa điểm kiên cố để tiếp nhận số người dự 
kiến sẽ sơ tán đến nơi tạm trú trong thời gian xảy ra bão; nguồn lực phục vụ công tác 
sơ tán. 
6. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, hộ gia đình chủ động kiểm tra, sửa chữa, gia cố nhà, 
công trình, kho tàng để sẵn sàng ứng phó với bão. 
7. Chỉ đạo cấp xã và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn chuẩn bị nguồn lực để chủ 
động ứng phó bão và sẵn sàng tham gia ứng phó khi có yêu cầu của cơ quan hoặc 
người có thẩm quyền. 
8. Lập danh sách và kế hoạch điều động các lực lượng nòng cốt sẽ tham gia công tác 
PCTT&TKCN tại địa phương. 
9. Chỉ đạo UBND cấp xã về việc kê khai ban đầu với các hộ chăn nuôi tập trung, nuôi 
trồng thủy sản để làm cơ sở hỗ trợ khi xảy ra thiệt hại. 
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14 NHIỆM VỤ TRONG GIAI ĐOẠN ỨNG PHÓ 

Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chính sau: 
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1. Dừng các cuộc họp để tập trung ứng phó bão; ra lệnh huy động nguồn lực tại chỗ 
khi bão đổ bộ; báo cáo và chịu trách nhiệm thực hiện chỉ đạo, chỉ huy của các cơ 
quan PCTT cấp trên. Trường hợp vượt quá khả năng, thẩm quyền phải báo cáo kịp 
thời với UBND cấp trên. 
2. Tổ chức trực ban theo quy định, theo dõi, cập nhật thông tin về diễn biến của bão; 
kịp thời chỉ đạo, chỉ huy ứng phó với bão theo phân cấp và thực hiện các nội dung 
chỉ đạo của cơ quan PCTT&TKCN cấp trên. 
3. Chuẩn bị nguồn lực để sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân cư ở nhà tạm, 
nhà yếu, các hộ dân ở khu vực trũng, thấp, vùng ven biển để đề phòng nước dâng 
hoặc mưa lớn do bão, ATNĐ. 
4. Đôn đốc, kiểm tra, huy động lực lượng, phương tiện tổ chức sơ tán để bảo đảm an 
toàn tính mạng cho người dân trong vùng bị ảnh hưởng của bão, triển khai phương án 
TKCN khi có yêu cầu. Tổ chức cưỡng chế sơ tán trong trường hợp tổ chức, cá nhân 
không tự giác chấp hành chỉ đạo, chỉ huy, hướng dẫn sơ tán phòng, tránh thiên tai vì 
mục đích an toàn cho người dân. Trường hợp vượt quá khả năng của cấp huyện phải 
báo cáo kịp thời và đề nghị UBND, BCH cấp tỉnh hỗ trợ. 
5. Kiểm tra việc thực hiện lệnh cấm tàu, thuyền và phương tiện đánh bắt, thủy, hải 
sản, tàu và phương tiện thủy hoạt động du lịch; thực hiện lệnh cho học sinh nghỉ học. 
6. Ra lệnh cấm hoạt động đối với các bến đò, bến phà. 
7. Chỉ đạo công an và BCH triển khai lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ 
ứng phó với bão. 
8. Thực hiện công tác TKCN, triển khai công tác cứu hộ khi có yêu cầu. 
9. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác đảm bảo an toàn tàu, thuyền ở nơi neo đậu, 
trú tránh, lồng bè và các hoạt động kinh tế trên biển, ven biển khi có bão; yêu cầu 
các cơ quan, tổ chức liên quan và UBND cấp xã kiểm soát chặt chẽ không để người 
ở lại trên tàu thuyền tại nơi neo đậu, trên bè, chòi canh tại khu vực nuôi trồng thủy, 
hải sản; chỉ đạo rà soát các tàu thuyền còn hoạt động trên biển và đề xuất phương án 
bảo đảm an toàn. 
10. Huy động nhân lực phối hợp với UBND cấp xã hỗ trợ dân chằng chống nhà cửa, 
chặt tỉa cành cây, thu hoạch mùa màng, thu hoạch sớm lúa, hoa màu, thuỷ sản,... để 
giảm thiểu thiệt hại. 
11. Phòng Thông tin, truyền thông huyện truyền, phát kịp thời, chính xác các bản tin 
về dự báo, cảnh báo thiên tai, các văn bản chỉ đạo, chỉ huy của các cấp  đến các cơ 
quan, tổ chức và cộng đồng để chủ động ứng phó. 
12. Chính quyền cấp xã huy động lực lượng tại chỗ trên địa bàn phối hợp với chủ 
quản lý công trình kiểm tra, xử lý sự cố các công trình đập, hồ chứa nước, công trình 
PCTT, đê điều, thuỷ lợi,... 
13. Bố trí lực lượng cảnh giới hướng dẫn giao thông ở những đoạn đường bị ngập, 
các đường tràn, đường ngẩm do ảnh hưởng của mưa bão. 
14. Chỉ đạo, kiểm tra đơn vị chức năng tổng hợp và báo cáo kịp thời tình hình thiệt 
hại do thiên tai gây ra và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu 
thiệt hại. 
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07 NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ 

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chính sau: 
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1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác TKCN, cứu hộ, cứu chữa người bị thương, 
hỗ trợ lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu tại khu vực 
bị chia cắt và khu vực dân cư từ nơi sơ tán trở về, thực hiện chính sách an sinh xã 
hội và hỗ trợ để ổn định tâm lý của người dân. 
2. Huy động lực lượng bộ đội, công an, dân quân, thanh niên tình nguyện hỗ trợ 
dân sửa chữa nhà cửa để sớm khôi phục và ổn định cuộc sống bình thường cho 
nhân dân cũng như việc học tập của học sinh. 
3. Triển khai các lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, phòng 
chống dịch bệnh tại vùng bị ảnh hưởng thiên tai. 
4. Kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện cung ứng vật tư, hàng hóa thiết yếu, 
quản lý, , bình ổn giá thị trường trên địa bàn. 
5. Tiếp nhận, quản lý, phân bổ nguồn cứu trợ khẩn cấp của nhà nước, tổ chức, cá 
nhân, cộng đổng để ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, KPHQ thiên tai. 
6. Chỉ đạo sửa chữa, khôi phục, nâng cấp công trình PCTT, giao thông, thông tin, 
đê điều, TL, điện lực, trường học, cơ sở y tế và công trình hạ tầng công cộng thuộc 
phạm vi quản lý. 
7. Tổ chức thống kê, đánh giá thiệt hại theo quy định và báo cáo về Ban Chỉ huy 
PCTT&TKCN cấp trên. 
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NHIỆM VỤ CẦN TRIỂN KHAI ĐỐI VỚI LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT 
08 NHIỆM VỤ TRONG GIAI ĐOẠN PHÒNG NGỪA 

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chính sau: 
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1. Sử dụng bản đồ phân vùng nguy cơ sạt lở đất đá, lũ quét được cấp tỉnh chuyển 
giao. Tổ chức kiểm tra xác định những vị trí có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá, lũ 
quét tại thực địa. 
2. Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, rà soát các khu dân cư, các hộ gia đình, công trình công 
cộng, trường học, trạm y tế, đường giao thông,...; xác định các khu vực có nguy cơ 
cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; triển khai cắm biển cảnh báo ở khu vực có 
nguy cơ; xây dựng phương án sơ tán để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của 
nhân dân, tài sản của nhà nước và các tổ chức. 
3. Kiểm tra, giám sát chủ sở hữu, chủ quản lý đập, hồ chứa nước thực hiện quy 
trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa và phương án bảo đảm an toàn đập, hồ chứa 
nước trên địa bàn, đặc biệt đối với các hồ chứa nhỏ. Kiểm tra, đôn đốc việc xây 
dựng phương án sẵn sàng sơ tán dân cư tại khu vực hạ lưu hồ chứa để đề phòng 
trường hợp hồ chứa phải xả lũ khẩn cấp hoặc nguy cơ xảy ra sự cố đập. 
4. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức liên quan phối hợp với UBND cấp xã triển khai lực 
lượng kiểm tra, phá bỏ điểm bị tắc nghẽn trên các sông, suối để tránh nguy cơ bục 
nước gây lũ quét khi mưa lớn, mưa kéo dài; chỉ đạo bố trí lực lượng, vật tư, phương 
tiện tại các khu vực xung yếu có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để chủ động triển 
khai ƯPTT; đôn đốc việc triến khai, kiểm tra kết quả thực hiện. 
5. Triển khai dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc phòng chữa bệnh và các nhu yếu 
phẩm thiết yếu tại địa bàn dễ bị chia cắt, cô lập khi xảy ra thiên tai. 
6. Tổ chức nạo vét, khơi thông hệ thống kênh, mương, cống tiêu thoát nuớc, hồ 
điều tiết trên địa bàn. 
7. Chuẩn bị nguồn lực để bảo đảm thông tin, liên lạc, bảo đảm giao thông phục vụ 
chỉ huy và triển khai các hoạt động ứng phó khi xảy ra thiên tai. 
8. Chỉ đạo, đề xuất và xây dựng một số công trình phòng, chống lũ quét, sạt lở đất, 
đập ngăn bùn đá (Sabo dam,...) với mức chi phí phù hợp của địa phương. 
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11 NHIỆM VỤ TRONG GIAI ĐOẠN ỨNG PHÓ 

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chính sau: 
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1. Thực hiện trách nhiệm và thẩm quyền trong ƯPTT theo cấp độ RRTT. 
2. Dừng các cuộc họp chưa cần thiết để tập trung chỉ đạo, chỉ huy ƯPTT. 
3. Chỉ đạo công tác trực ban theo quy định để cập nhật thông tin, theo dõi diễn biến 
thiên tai, tham mưu, đề xuất các biện pháp ứng phó. 
4. Cử cán bộ xuống địa bàn để trực tiếp chỉ huy các biện pháp ứng phó. Triển khai 
các biện pháp bảo đảm thông tin, giao thông phục vụ ƯPTT. 
5. Cập nhật bản tin cảnh báo, dự báo của Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn Trung 
ương, Đài khí tượng thủy văn cấp tỉnh và theo dõi diễn biến mưa tại địa bàn để cảnh 
báo đến các hộ dân,cơ quan, tổ chức có nhà, trụ sở, trường học, trạm y tế ở khu vực 
ven sông, suối và khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động ƯPTT. 
6. Huy động lực lượng, phương tiện triển khai sơ tán dân ở vùng có nguy cơ cao sạt 
lở đất, lũ quét và các hộ dân ở vùng trũng, thấp, ven sông suối và khu dân cuối hạ 
lưu hồ chứa khi xả lũ khẩn cấp hoặc nguy cơ xảy ra sự cố. Chỉ đạo thực hiện bảo 
đảm hậu cần, an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường tại nơi sơ tán. 
7. Yêu cầu chủ sở hữu, chủ quản lý phối hợp với lực lượng tại chỗ trên địa bàn triển 
khai phương án bảo vệ và xử lý sự cố các công trình đập, hồ chứa nước, công trình 
PCTT, TL, công trình giao thông, điện lực,... kịp thời. 
8. Bố trí lực lượng tại cảnh giới các điểm có nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở và 
cảnh giới, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, đường tràn khi xuất hiện lũ. 
9. Ra lệnh cấm các bến đò hoạt động; nghiêm cấm người ra sông, suối, hồ vớt gỗ, 
củi khi xuất hiện lũ. 
10. Trực tiếp chỉ huy thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” khi xảy ra lũ quét, sạt lở đất. 
11. Chỉ đạo công tác TKCN; chỉ huy công tác cứu hộ khi có yêu cầu. 
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08 NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ 
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1. Tiếp tục thực hiện công tác TKCN, cứu hộ, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ 
lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu tại khu 
vực bị chia cắt và địa điểm sơ tán. 
2. Huy động lực lượng bộ đội, công an, dân quân, thanh niên tình nguyện hỗ trợ 
người dân sửa chữa nhà cửa, trạm y tế, trường học bị hư hỏng để sớm khôi phục và 
ổn định cuộc sống bình thường cũng như việc học tập của học sinh. 
3. Triển khai các lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, phòng 
chống dịch bệnh tại vùng bị ảnh hưởng thiên tai. 
4. Kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện cung ứng vật tư, hàng hóa thiết yếu, 
quản lý, bình ổn giá thị trường trên địa bàn. 
5. Chỉ đạo, kiểm tra, tổng hợp báo cáo thống kê đánh giá thiệt hại để báo cáo UBND 
cấp tỉnh. 
6. Tiếp nhận, quản lý, phân bổ nguồn cứu trợ khẩn cấp của nhà nước, tổ chức, cá 
nhân, cộng đồng để ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, KPHQ thiên tai. 
7. Chỉ đạo sửa chữa, khôi phục, nâng cấp công trình PCTT, giao thông, thông tin, 
TL, điện lực, trường học, cơ sở y tế và công trình hạ tầng, công cộng thuộc phạm vi 
quản lý. 
8. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo UBND cấp tỉnh. 
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NHIỆM VỤ CẦN TRIỂN KHAI ĐỐI VỚI LŨ, NGẬP LỤT 
10 NHÓM NHIỆM VỤ TRONG GIAI ĐOẠN PHÒNG NGỪA 

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chính sau: 
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1. Tổ chức phổ biến, hướng dẫn, tuyên truyền và triển khai thực hiện pháp luật về 
phòng, chống lũ: 
- Ban hành, chỉ đạo các xã, tổ chức chính quyền ở địa phương tổ chức kiểm tra, giám 
sát, nghiêm cấm và xử lý kịp thời việc khai thác khoáng sản trái phép, các hoạt động 
làm tăng nguy cơ sạt, trượt gây ảnh hưởng đến công trình đê điều, TL, công trình 
PCTT và trường hợp đắp chặn dòng trữ nước không theo quy định, không được phép 
của chính quyền địa phương.  
- Thực hiện các giải pháp cấp bách để giảm tải, tiêu thoát nước mặt giảm thiểu nguy 
cơ lũ, đảm bảo an toàn cho các công trình, cơ sở hạ tầng và khu vực dân cư trong 
mùa mưa lũ;  
- Có biện pháp xử lý nghiêm minh trách nhiệm của người đứng đầu ở những nơi 
triển khai không nghiêm túc hoặc tiếp tục để xảy ra vi phạm. 

2. Tổ chức tập huấn, huấn luyện cho cán bộ và các xã các kỹ năng phòng chống lũ; 
diễn tập các phương án ứng phó với lũ tại địa phương để các cán bộ cấp dưới có thể 
phổ biến cho nhân dân; 
- Phổ biến qua các phương tiện truyền thông của địa phương như truyền hình, phát 
thanh, báo viết, trên các Website của các đơn vị liên quan; 
- Làm các bảng pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền. 
3. Triển khai xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống lũ; 
phương án ƯPTT trên địa bàn; tổ chức việc chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, 
trang thiết bị, nhu yếu phẩm và tổ chức diễn tập theo phương án được duyệt. 
- Hàng năm rà soát, kiện toàn BCH, Tiểu ban PCTT&TKCN, xây dựng kế hoạch, 
phương án, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, giao trách nhiệm cho các 
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan nhằm thực hiện có hiệu quả công tác 
phòng, chống lũ; 
- Kiểm tra, rà soát, đôn đốc việc dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, hóa 
chất xử lý nước, thuốc chữa bệnh, phòng dịch, phương tiện, vật tư và trang thiết bị 
theo phương châm bốn tại chỗ để chủ động ứng phó khi thiên tai xảy ra (các loại 
thuốc điều trị bệnh ngoài da, tiêu chảy,...); 
- Chủ động bố trí kinh phí để tạm trữ các nhu yếu phẩm cần thiết cho các điểm sơ 
tán. (Lượng nước uống, lương thực cần phải đủ cho địa phương ít nhất là 7 ngày 
trong trường hợp khẩn cấp); 
- Chủ động dự trữ nguồn lương thực, thực phẩm, nhiên liệu, bếp dầu hỏa, chất đốt, 
nước sạch, hóa chất để xử lý nước bẩn như phèn chua, viên Chloramin... để bảo đảm 
các yêu cầu sinh hoạt trong lũ lụt; 
- Đánh giá và cập nhật hằng năm về đặc điểm dân sinh, KT-XH và cơ sở hạ tầng 
phòng, chống lũ trên địa bàn; 
- Thành lập tổ y tế lưu động có thể đến được các nơi có người dân sơ tán; có biện 
pháp chuyển những người bị thương từ chỗ sơ tán, nơi lũ lụt đến cơ sở y tế gần nhất 
và thuận lợi nhất; tổ chức tập huấn, diễn tập công tác cứu, chữa bệnh nhân; 
- Có kế hoạch phòng bệnh ở nơi sơ tán; phòng chống rắn, rết, ruồi, muỗi, bọ, chuột để 
bảo đảm vệ sinh chung; chú ý việc sắp xếp, bố trí khu vệ sinh; giải quyết tốt vấn đề 
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che mưa; quan tâm phòng bệnh đường ruột, bệnh do muỗi truyền, bệnh do cảm lạnh. 
4. Xác định nội dung và biện pháp phòng, chống lũ và cấp độ RRTT: 
- Xác định, đánh giá, phân vùng rủi ro,theo dõi, giám sát, lập và phổ biến bản đồ 
cảnh báo lũ, ngập lụt. 
- Quan trắc, thu thập, cập nhật, theo dõi, giám sát, tổng hợp, xử lý thông tin từ hệ 
thống quan trắc, xây dựng cơ sở dữ liệu về lũ lụt tại địa phương; 
- Cắm biển cảnh báo tại các vị trí có nguy cơ cao xảy ra lũ; 
- Xây dựng quy hoạch các khu vực di dân khi xảy ra lũ; 
- Rà soát năng lực ứng phó lũ của các công sở, trường học, cơ sở y tế và cộng đồng; 
- Khả năng phối hợp và hỗ trợ của các lực lượng bộ đội, công an, thanh niên, dân 
quân tự vệ và chính quyền các cấp; 
- Phương án sơ tán, bảo vệ người, tài sản, bảo vệ sản xuất và cơ sở hạ tầng; 
- Xác định rõ các địa điểm kiên cố để tiếp nhận dân cư được dự kiến sẽ sơ tán, di dời 
đến tạm cư trong thời gian xảy ra lũ lụt, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của 
người dân; 
- Rà soát các vị trí xung yếu, xác định phương tiện, lực lượng, phương án kinh 
phí,…; 
- Xác định rõ những đối tượng dễ bị tổn thương; xác định sơ bộ số người cần sơ tán, 
di dời tương ứng với một số tình huống lũ điển hình, lũ lịch sử đã xảy ra tại địa 
phương; 
- Phương án bảo đảm an ninh trật tự, giao thông, thông tin liên lạc; 
- Phối hợp chỉ đạo, chỉ huy phòng tránh, ƯPTT và TKCN; 
- Xác định rõ nguồn lực ứng phó với lũ; 
- Lập danh sách các lực lượng nòng cốt sẽ tham gia công tác PCTT, cứu hộ, cứu nạn 
tại địa phương và các lực lượng dự bị khi cần thiết; 
- Lập danh sách các trang thiết bị, phương tiện, vật tư sẵn có trong bộ máy chỉ huy; 
- Nắm danh sách (phải thỏa thuận trước) các hộ dân, doanh nghiệp tổ chức…có các 
phương tiện phù hợp để trưng dụng, huy động trong thiên tai nếu cần thiết; 
- Lập kế hoạch và tổ chức triển khai các biện pháp phòng chống đuối nước cho trẻ 
em như: tổ chức hoặc phối hợp với trường học tổ chức các lớp dạy bơi, tuyên truyền 
cách thức phòng chống đuối nước, mua sắm cấp phát các áo phao, cặp phao trong 
thời gian trước mùa lũ,… bằng các nguồn địa phương, tổ chức phi chính phủ, xã hội 
hóa,… 
5. Tổ chức thực hiện việc lồng ghép nội dung PCTT vào quy hoạch, kế hoạch phát 
triển KT-XH của địa phương: 
- Xác định biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động của lũ đến quá trình phát triển 
KT-XH (nếu có); 
- Xác định và thực hiện biện pháp nhằm giảm thiểu tác động xấu đến môi trường và 
làm gia tăng nguy cơ thiên tai, các tác động thứ cấp: thoái hóa đất, ô nhiễm nguồn 
nước do phát tán hóa chất, dịch bệnh theo dòng nước lũ; 
- Xác định biện pháp xây dựng hệ thống hạ tầng kết hợp mục tiêu PCTT; 
- Đề xuất nhu cầu về nguồn lực và xác định tiến độ hằng năm và 05 năm để thực hiện 
kế hoạch PCTT tại địa phương; 
- Rà soát các dự án tại địa phương, bổ sung và lồng ghép với kế hoạch PCTT. 
6. Quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng khu đô thị, điểm dân cư nông thôn, công 
trình hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch sản xuất thích ứng với phòng, chống và giảm nhẹ 
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tác động của lũ trên địa bàn, bảo đảm phát triển bền vững: 
- Đối với các khu đô thị đang được triển khải xây dựng, phải xem xét hệ thống tiêu 
thoát nước, cốt nền,...đảm bảo không để xảy ra hiện trạng ngập úng khi mưa to, ngập 
lụt khi có lũ; 
- Chủ động thực hiện biện pháp bảo vệ sản xuất; 
- Căn cứ và dự báo ngắn hạn, dài hạn của đơn vị dự báo và các chỉ đạo cấp trên, rà 
soát, xây dựng cơ cấu mùa vụ, lịch mùa vụ phù hợp, vật nuôi phù hợp với hệ thống 
công trình PCTT và đặc điểm lũ trên địa bàn, đảm bảo an toàn tính mạng và điều 
kiện phát triển kinh tế cho nhân dân trên địa bàn; 
- Di chuyển tàu thuyền, phương tiện nuôi trồng thuỷ sản trên sông ra khỏi khu vực 
nguy hiểm. Tổ chức hướng dẫn tàu thuyền neo đậu và thực hiện biện pháp để bảo 
đảm an toàn; 
- Thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn đối với nhà cửa, công sở, công trình dân sinh, 
kinh tế, an ninh, quốc phòng; 
- Ở những khu vực có những dây dẫn điện mắc ngang thì trong thời gian có lũ lụt 
phải tạm thời cắt điện toàn bộ khu vực; phải rút tất cả các phích cắm điện, ngắt điện 
và không đóng các cầu dao. 
7. Xây dựng, tu bổ, nâng cấp và quản lý, bảo vệ công trình phòng, chống lũ trên địa 
bàn thuộc trách nhiệm quản lý: 
- Tăng cường thiết lập, củng cố hệ thống giám sát, quan trắc, thu thập thông tin khí 
tượng, thủy văn, tại các sông ngòi, hạ lưu hồ chứa,…; 
- Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất, phát hiện và xử lý sự cố công trình PCTT, 
công trình trọng điểm về KT-XH và an ninh, quốc phòng; 
- Đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các hệ thống giao thông và công trình PCTT 
(phòng chống lụt, tiêu thoát nước,...) thuộc huyện quản lý;  
- Có kế hoạch và tổ chức mua sắm, nâng cấp sửa chửa hệ thống truyền thanh từ 
huyện đến xã, xã xuống ấp. Mua sắm, cấp phát loa cầm tay, loa di động; 
- Tổ chức nạo vét, khơi thông hệ thống kênh, mương, cống tiêu thoát nước, hồ điều 
tiết trên địa bàn. 
8. Tổ chức trực ban, tiếp nhận thông tin kịp thời, chính xác; thường xuyên giữ liên 
lạc với cấp xã, cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan trong công tác PCTT. 
09. Chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan trên địa bàn xây dựng kế hoạch, phương án 
PCTT.  
10. Đôn đốc thu Quỹ PCTT, đảm bảo nguồn lực để chủ động thực hiện phương châm 
“bốn tại chỗ” khi có lũ xảy ra. 
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19 NHIỆM VỤ TRONG GIAI ĐOẠN ỨNG PHÓ 

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chính sau: 
G
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Ó
 

1. Tổ chức thường trực, chỉ huy công tác ƯPTT; trực ban theo chế độ thường trực 
24h/24h trong suốt mùa mưa lũ để theo dõi diễn biến mưa lũ, tiếp nhận và xử lý 
thông tin kịp thời, chính xác; báo cáo cấp trên khi vượt quá khả năng ứng phó của 
địa phương. 
2. Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình khí tượng, thủy văn; giám sát, thu thập, xử 
lý thông tin, đưa ra cảnh báo cho các đối tượng thuộc phạm vi, trách nhiệm tương 
ứng với cấp độ RTTT. 
3. Tiếp nhận, chỉ đạo cơ quan truyền thông truyền đạt thông tin dự báo, cảnh báo 
thiên tai đến cấp cơ sở và cộng đồng dân cư thông qua hệ thống đài phát thành và hệ 
thống tiếp sóng truyền hình của huyện.  
4. Ngừng các cuộc họp không cần thiết để phục vụ chỉ đạo, chỉ huy ƯPTT. 
5. Triển khai phương án ứng phó với lũ để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của 
người dân, tài sản của nhà nước, của tổ chức trong khu vực bị ảnh hưởng. 
6. Triển khai các biện pháp bảo đảm thông tin liên lạc để phục vụ các hoạt động 
phòng, chống lũ.  
7. Triến khai lực lượng, phương tiện phối hợp với lực lượng của cơ quan, tổ chức là 
chủ quản lý công trình để xử lý sự cố công trình PCTT, đê điều, hồ đập, giao thông. 
8. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn đối với nhà cửa, công 
sở, bệnh viện, trường học, kho tàng, công trình và cơ sở kinh tế, an ninh, quốc phòng. 
9. Chỉ đạo thực hiện sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nơi không bảo 
đảm an toàn; tập trung triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người, đặc biệt đối 
tượng dễ bị tổn thương trong tình huống thiên tai khẩn cấp. 
10. Chỉ đạo thu hoạch nông nghiệp, thủy sản tránh lũ, đặc biệt đối với khu vực thấp, 
trũng không có đê bao, bờ bao bảo vệ; chủ động bơm tiêu úng bảo vệ sản xuất nông 
nghiệp.  
11. Chỉ đạo sơ tán tài sản, gia súc, gia cầm ở những khu vực ven sông, ven biển, 
vùng ngập sâu, huy động lực lượng tổ chức sơ tán dân, hỗ trợ dân thu hoạch. 
12. Bảo đảm giao thông và thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, chỉ huy 
PCTT. 
13. Tổ chức tuần tra, canh gác giám sát, hướng dẫn, cắm biển cảnh báo và chủ động 
thực hiện việc hạn chế hoặc cấm người, phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm trên 
sông, khu vực và tuyến đường bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở đất do mưa lũ 
hoặc dòng chảy và khu vực nguy hiểm khác. 
14. Thực hiện hoạt động TKCN, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ lương thực, thuốc 
chữa bệnh, nước uống và nhu yếu phẩm khác tại khu vực bị chia cắt, khu vực ngập 
lụt nghiêm trọng và địa điểm sơ tán. 
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15. Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân 
dân tại khu vực xảy ra lũ. 
16. Huy động khẩn cấp và tuân thủ quyết định chỉ đạo, huy động khẩn cấp về nhân 
lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm để kịp thời ứng phó với lũ khi 
cần thiết. 
17. Chỉ đạo cơ quan chức năng tổng hợp và báo cáo kịp thời tình hình thiệt hại do 
thiên tai gây ra và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu thiệt hại. 
18. Trường hợp vượt quá khả năng, phải báo cáo UBND hoặc cơ quan chỉ đạo, chỉ 
huy PCTT cấp trên. 
19. Kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại, nhất là các hộ bị 
thiệt hại về người, mất nhà cửa, hộ nghèo, gia đình chính sách; cứu trợ lương thực, 
nhu yếu phẩm cho người dân; chủ động huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân dựng lại 
nhà cửa, dọn vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng, phòng chống dịch bệnh. 
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09 NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ 

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chính sau: 
G

IA
I Đ

O
Ạ

N
 K

PH
Q

  

1. Chỉ đạo tiếp tục triển khai công tác TKCN, cứu trợ, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, 
thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm thiết yếu khác và hỗ trợ tâm lý để ổn định đời sống của 
người dân tại khu vực bị lũ lụt, chia cắt và các địa điểm sơ tán. 
2. Huy động lực lượng bộ đội, công an, dân quân, thanh niên tình nguyện xuống cơ sở 
hỗ trợ dân sửa chữa nhà cửa, trạm y tế, trường học bị hư hỏng để sớm khôi phục và ổn 
định cuộc sống bình thường cho nhân dân cũng như việc học tập của học sinh. 
3. Chỉ đạo việc cung ứng vật tư, hàng hóa thiết yếu và kiểm tra việc thực hiện quản lý 
giá, bình ổn thị trường. 
4. Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư, trang thiết bị, nhiên liệu thiết yếu khác để 
phục hồi sản xuất. 

5. Thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra, nhu cầu cứu trợ, hỗ trợ và đề xuất 
phương án KPHQ. 
6. Thực hiện vệ sinh môi trường, tổ chức tiêu độc, khử trung, xử lý nguồn nước 
phòng chống dịch bệnh ở khu vực bị ảnh hưởng lũ. 
7. Sửa chữa, khôi phục, nâng cấp công trình phòng, chống lũ (hệ thống đê điều), giao 
thông, thông tin, TL, điện lực, trường học, cơ sở y tế và công trình hạ tầng công cộng. 
8. Căn cứ vào mức độ thiệt hại, nhu cầu cứu trợ và các chế độ, chính sách, UBND cấp 
huyện quyết định theo thẩm quyền việc trích, cấp dự phòng ngân sách của địa phương 
để xử lý các nhu cầu khẩn cấp cho ứng phó và KPHQ thiên tai. 
9. Tổ chức tiếp nhận, quản lý, phân phối tiền, hàng cứu trợ khẩn cấp của Nhà nước, tổ 
chức và cộng đồng để giúp dân ổn định đời sống, phục hồi sản xuất và KPHQ. 
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PHẦN III 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN 
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1. Luật PCTT năm 2013 
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCTT và Luật đê điều năm 2020 
3. Luật Đầu tư công  năm 2019 
4. Luật Đê điều năm 2006 
5. Luật Tài nguyên nước năm 2012 
6. Luật Khí tượng thủy văn năm 2015 
7. Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 
8. Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai 
9. Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác PCTT 
10. Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật PCTT 
11. Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/06/2007 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều 
12. Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ về Quy định 
thành lập và quản lý Quỹ PCTT 
13. Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật đầu tư công 
14. Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
15. Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật đầu tư công 
16. Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ 
chức, hoạt động ƯPSCTT&TKCN 
17. Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, 
chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do 
thiên tai, dịch bệnh 
18. Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCTT; khai thác và bảo vệ công trình TL, 
đê điều 
19. Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an 
toàn đập, hồ chứa nước 
20. Nghị định số 53/2019/NĐ-CP ngày 17/6/2019 của Chính phủ quy định chi tiết 
việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch TL, đê điều, phòng, chống 
lũ của tuyến sông có đê 
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21. Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 
22. Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 quy định chính sách trợ giúp xã 
hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội 
23. Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ngày 20/4/2020 quy định về tiếp nhận, quản lý 
và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai 
24. Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Chiến lược số quốc gia PCTT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
25. Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 06/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào 
cộng đồng đến năm 2030 
26. Quyết định số 37/2019/QĐ-TTg ngày 27/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 
19/01/2016 
27. Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ 
về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để KPHQ thiên tai 
28. Quyết định số 02/QĐ-TWPCTT ngày 18/02/2020 của Trưởng ban Ban Chỉ 
đạo TW về PCTT ban hành Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó tương 
ứng với các cấp độ RRTT 
29. Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về 
chính sách bố trí dân cư các vùng thiên tai 
30. Quyết định số 334/QĐ-PCTT-ƯPKP ngày 31/12/2017 của Tổng cục PCTT ban 
hành tạm thời tài liệu “Mẫu hướng dẫn lập Kế hoạch PCTT cấp tỉnh” 
31. Quyết định số 02/QĐ-TWPCTT ngày 18/02/2020 của Trưởng ban BCĐQG 
ban hành Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó tương ứng với các cấp 
độ RRTT 
32. Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 
của Bộ NN&PTNT – Bộ KH&ĐT hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên 
tai gây ra 
33. Thông tư số 05/2016/TT-BKHĐT ngày 06/6/2016 của Bộ KH&ĐT hướng dẫn 
lồng ghép nội dung PCTT vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, KT-XH 
34. Thông tư số 31/2017/TT-NNPTNT ngày 29/12/2017 của Bộ NN&PTNT về việc 
quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công 
việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực PCTT 
35. Thông tư số 30/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy 
văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng. 
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PHỤ LỤC 
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PHỤ LỤC 01 
DANH MỤC CƠ SỞ HẠ TẦNG, TRANG THIẾT BỊ 

 

STT Trang thiết bị Ghi chú 

I Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị cần có 

1 Phòng họp   

1.1 
Diện tích tối thiểu 50m2 có khả năng kết nối các 
thiết bị phục vụ giao ban và họp trực tuyến với 
UBND cấp tỉnh và các cơ quan liên quan 

Đảm bảo phục vụ công tác họp giao ban với 
UBND cấp tỉnh và BCH các cấp 

1.2 Máy chiếu, màn hình chiếu, ti vi 

2 Phòng trực ban   
2.1 Máy tính để bàn (01 chiếc) 

Đảm bảo phục vụ công tác chỉ huy PCTT 

2.2 Tivi 
2.3 Máy vi tính 

2.4 Máy photo, fax 

2.5 Máy in 

2.6 Máy quay camera mini,… 

2.7 Máy ảnh kỹ thuật số 

2.8 Sổ giao ban; Sổ trực ban   

2.9 Bảng thủy triều Các địa phương ven biển 

2.10 Màn hình theo dõi thiên tai (nếu có)  
2.11 Các thiết bị khác Tùy theo từng địa phương 

II Xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm phục vụ công tác PCTT 

1.1 Trang thiết bị phần cứng để lưu các dữ liệu trong 
công tác PCTT 

Có thể tự trang bị hoặc ký hợp đồng thuê 
các đơn vị chuyên môn khác quản lý. 

1.2 Bản đồ đường đi của bão Để xây dựng phương án ứng phó và chỉ đạo 
điều hành 

1.3 Bản đồ RRTT các loại hình thiên tai đặc trưng tại 
địa phương   

1.4 Các bản đồ phục vụ công tác chỉ đạo điều hành PCTT   
1.5 Các trận thiên tai điển hình   

III Xây dựng, kết nối hệ thống cảnh báo hỗ trợ ra quyết định cần có tại địa phương 

1 Biển cảnh báo khu vực lũ quét, sạt lở, ngầm, tràn Tại các vị trí có nguy cơ xảy ra cao (giao thông, 
công trình PCTT, khu dân cư,...) 

2 Kết nối hệ thống cảnh báo của KTTV và BCH cấp tỉnh 

2 Trạm đo mưa tự động; đo mực nước; đo mặn (với 
các địa phương ven biển)    

3 Hệ thống cảnh báo (báo động) thiên tai (hệ thống 
cảnh báo lũ quét,..)  
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PHỤ LỤC 02 
QUY ĐỊNH VỀ ỨNG PHÓ THEO CẤP ĐỘ RỦI RO THIÊN TAI ĐỐI VỚI CẤP HUYỆN 

(Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018, Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014) 

 
RRTT được phân thành 05 cấp tăng dần về mức độ rủi ro, từ cấp 1÷5.  
 

 

 

Chủ tịch UBND -  Trưởng 
BCH cấp xã 

Chủ tịch UBND – Trưởng 
BCH cấp huyện chỉ huy 
khi thiên tai xảy ra 2 xã 

(hoặc được Chủ tịch 
UBND cấp xã yêu cầu) 

Chủ tịch UBND - 
Trưởng BCH cấp tỉnh 

BCĐQG, UBQG hỗ 
trợ (vượt quá khả năng 

cấp tỉnh) 

Chủ tịch UBND – 
Trưởng BCH 

PCTT&TKCN cấp 
huyện, xã 

BCĐQG, UBQG 

BCH các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ,  

cơ quan thuộc Chính phủ 

Chủ tịch UBND - Trưởng 
BCH cấp tỉnh 

Chủ tịch UBND-Trưởng 
BCH cấp huyện, xã 

TTg CHÍNH PHỦ 

BCĐQG, UBQG 

BCH các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ 

Chủ tịch UBND - 
Trưởng BCH cấp tỉnh 

Chủ tịch UBND, Trưởng 
BCH cấp huyện, xã 

TÌNH TRẠNG KHẨN 
CẤP VỀ THIÊN TAI: 

CHỦ TỊCH NƯỚC 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

BCĐQG, UBQG. 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan thuộc Chính phủ. 

Chủ tịch UBND-Trưởng 
BCH cấp tỉnh 

Chủ tịch UBND-Trưởng 
BCH cấp huyện, xã. 

RRTT cấp độ 1* 
RRTT cấp độ 2 

RRTT cấp độ 3 
RRTT cấp độ 4 

RRTT cấp độ 5 
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	2. Nội dung truyền thông:
	- Đảm bảo chi tiết, đầy đủ và dễ hiểu về nội dung;
	- Hình ảnh minh họa, đặc sắc dễ thực hành;
	- Biên tập tài liệu tuyên truyền bằng tiếng Việt và tiếng dân tộc (đối với vùng có bà con dân tộc, bản địa sinh sống),…
	3. Bố trí nguồn kinh phí tổ chức thực hiện.
	4. Tổ chức thực hiện (phân công trách nhiệm và triển khai thực hiện).
	5. Chỉ đạo xây dựng nội dung truyền thông và các phương thức thông tin, truyền thông:
	a) Nội dung truyền thông:
	- Đảm bảo chi tiết, đầy đủ và dễ hiểu về nội dung;
	- Hình ảnh minh họa, đặc sắc dễ thực hành;
	- Biên tập tài liệu tuyên truyền bằng tiếng Việt và tiếng dân tộc (đối với vùng có bà con dân tộc, bản địa sinh sống),…
	b) Phương thức truyền thông:
	- Hệ thống phát thanh, video, hình ảnh
	- Điện thoại, máy tính, email, fax;
	- Mạng Zalo, Viber, Website, facebook,…
	- Hệ thống loa phát thanh công cộng, cồng chiêng, loa cầm tay,…
	- Các hình thức thông tin, truyền thông phù hợp khác,…
	6. Chỉ đạo tổng kết, đánh giá hiệu quả và giải pháp triển khai thực hiện.
	Việc tổ chức thường trực trực ban và họp điều hành ƯPTT giúp chủ động nắm bắt tình hình diễn biến thiên tai, tham mưu công tác chỉ huy, chỉ đạo và điều phối lực lượng khi có thiên tai xảy ra được nhanh chóng, kịp thời.
	1.  Chỉ đạo tổ chức trực ban
	a) Rà soát, bố trí lực lượng tham gia công tác trực ban PCTT hàng năm:
	- Trưởng ca trực: tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong công tác PCTT, có đầu óc tổ chức, phân giao và triển khai thực hiện nhiệm vụ
	b) Phê duyệt hoặc trình phê duyệt danh sách tham gia trực ban:
	- Trực điều hành PCTT;
	- Trực truyền thông và hành chính, hậu cần;
	Tùy theo thực tế địa phương và tình hình mưa lũ các địa phương bố trí cán bộ trực vận hành hồ chứa, khai thác và phân tích thông tin quốc tế vùng biên giới ảnh hưởng trực tiếp đến địa phương (đối với các địa phương vùng biên giới).
	c) Máy móc, công cụ, phần mềm hỗ trợ trực ban, chỉ đạo điều hành:
	- Trang bị các trang thiết bị, công cụ đáp ứng yêu cầu theo dõi thường xuyên diễn biến, tham mưu chỉ đạo ứng phó, KPHQ thiên tai;
	2. Chỉ đạo họp BCH chỉ huy điều hành PCTT khi có thiên tai trên địa bàn.
	3. Phân công thành viên BCH xuống trực tiếp địa bàn được giao để chỉ huy, ứng phó.
	4. Triển khai thực hiện theo chỉ đạo của UBND cấp tỉnh, BCH cấp tỉnh và các Sở ngành liên quan xuống địa bàn phụ trách.
	5. Ban hành Công điện, văn bản chỉ huy ƯPTT và TKCN ứng với từng loại hình thiên tai tương ứng với cấp độ RRTT.
	6. Huy động nguồn lực ƯPTT, TKCN tại địa phương triển khai hoạt động ứng phó với từng loại hình thiên tai.
	7. Cung cấp các thông tin cho BCH cấp tỉnh, các Sở, ngành liên quan đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chủ động ƯPTT.
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